


Ngày dạy:……………….
Tiết 19, Bài 16
HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI
TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau khi học bài này học sinh 
- Biết những hoạt động của NAQ từ 1917 đến 1923 ở Pháp. Nhấn mạnh đến việc NAQ đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng  Việt Nam.
- Hiểu  những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1923  đến 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tư tưởng cho sự thành lập Đảng 
- Trình bày những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1924  đến 1925 ở Trung Quốc  để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tổ chức  cho sự thành lập Đảng 
- Nhận xét về quá trình hoạt động cách mạng của NAQ từ 1919 – 1925?
2. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề
- Quan sát hình 28 để biết được NAQ tham gia Đại hội Đảng xã hội Pháp ( 12/1920)
- Lập bảng hệ thống về hoạt động của NAQ từ năm 1919 đến 1925. So sánh, nhận xét, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm  về những thuận lợi và khó khăn trên con đường hoạt động cách mạng của Người
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và trình bày một số vấn đề lịch sử bằng bản đồ.
3. Phẩm chất:
- Giáo dục cho Học sinh lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng. 
- Sống có trách nhiêm, vượt khó đi lên
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Giáo viên: + Giáo án word và Powerpoint.
+ Lược đồ: Nguyễn Ái  Quốc ra đi tìm đường cứu
 2. Học sinh: Học + Đọc sách giáo khoa.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG      
[bookmark: _Hlk60773818][bookmark: _Hlk60748516]a, Mục tiêu: Thông qua hệ thống câu hỏi tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về hoạt động của NAQ đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
b, Tổ chức thực hiện:
- Chia lớp thành 4 đội 
Có 4 câu hỏi để các đội trả lời. Mỗi câu có 10 giây để suy nghĩ. Sau 10 giây các đội mới được giơ tín hiệu trả lời.Trả lời đúng mỗi câu được 10 điểm. Trả lời sai không được điểm.
- Giáo viên cho xem  tranh ảnh trả lời các câu hỏi:
1.Bác Hồ tên thật là gì? Bác sinh ngày, tháng, năm nào? Quê của Bác ở đâu?
2. Trong quá trình hoạt động cứu nước, Bác Hồ đã có rất nhiều tên gọi khác nhau. Em hãy nêu ít nhất 3 tên gọi của Bác mà em biết? 
3. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào? Hướng đi của người là đến phương Đông hay phương Tây?
* Tổ chức cho HS xe video về hành trình cứu nước của NGuyễn Ái Quốc
         Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới:  
 Cuối TK XIX đầu TK XX CMVN rơi vào tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo và bế tắc về đường lối, nhiều chiến sĩ ra đi tìm đường cứu nước nhưng không thành. Nguyễn Ái Quốc khâm phục và trân trọng các bậc tiền bối nhưng không đi theo con đường mà các chiến sĩ đương thời đã đi. Vậy Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường nào? Để hiểu rõ hơn ta vào bài học hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ 1. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)       
[bookmark: _Hlk60907735]a) Mục tiêu: trình bày được hoạt động của  NAQ từ 1917 đến 1923 ở Pháp. Nhấn mạnh đến việc NAQ đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
b)  Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia thành nhóm cặp đôi.
 Các nhóm đọc mục 1 SGK (4 phút), và quan sát tranh ảnh thảo luận nhóm  và thực hiện các yêu cầu sau:
?Trong thời gian sinh sống tại Pháp Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động nào ? Ý nghĩa của các hoạt động đó?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt)
? Sau chiến tranh thế giới thứ nhất bọn đế quốc thắng trận đã làm gì ? (họp để phân chia quyền lợi).
? Tại hội nghị Véc Xai, Người đã làm gì ?(gửi bản yêu sách)
? Nội dung bản yêu sách nói gì ?(đòi quyền tự do bình đẳng)
? Bản yêu sách không được chấp nhận nhưng việc làm đó có tác dụng gì ?(Cả thế giới biết được nhân vật yêu nước họ Nguyễn)
? Để tìm hiểu về cách mạng tháng 10 Nga, Người đã làm gì ?
? Những sách báo của Lê Nin đã có tác dụng như thế nào đối với Người ?
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
Chốt ý ghi bảng.Hướng dẫn cho HS lập bảng niên biểu
Hoàn thành phiếu  học tập
	Thời gian
	Hoạt động
	Ý nghĩa

	1919
	
	

	1920
	
	

	1921
	
	

	1922
	
	



	I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)       

+ 18-6-1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vec-xai bản yêu sách 8 điểm đòi tự quyền tự do, bình đẳng, tự quyết của  dân tộc Việt Nam.

+ 7-1920 Nguyễn Ái Quốc đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc của Lê-nin tỡm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc: Con đường CM vô sản.
+ 12-1920 Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập ĐCS Pháp, đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động CM của Người từ chủ nghĩa yếu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin
1. Bỏ phiếu tán thành Quốc tế III
1. Gia nhập Đảng Cộng sản Pháp

- 1921 Người sáng lập Hội Liên Hiệp các dân tộc thuộc địa 
- 1922 Người ra báo Người Cùng Khổ (Le Paria). Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp 
=> Thức tỉnh quần chúng đứng lên đấu tranh





	Thời gian
	Hoạt động
	Ý nghĩa

	Năm 1919
	– Gửi bản Yêu sách 8 điểm đến Hội nghịVéc-xai,đòiChínhphủPhápvàcác nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳngvà quyền tự quyết của dân tộc ViệtNam.
	Giúp Người hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc và xác định rõ: muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, chỉ trông cậy vào lực lượng của bảnthân mình.

	



Năm 1920
	-Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấnđề thuộc địa củaLê-nin.
-Tham dự Đại hội của Đảng Xã hội Pháp, tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
	Đánhdấubướcngoặttronghoạt động cách mạng của NguyễnÁi Quốc – từ chủ nghĩa yêu nước đếnvớichủnghĩaMác–Lê-nin, đi theo con đường cách mạng vôsản.

	


Năm 1921
	Tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa; làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Người cùng khổ; viết bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân; viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).
	Tố cáo tội ác chủ nghĩa thực dân đế quốc nói chung, thực dân Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh giải phóng.

	Năm 1922
	Người ra báo Người Cùng Khổ (Le Paria). Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp 

	Thức tỉnh quần chúng đứng lên đấu tranh



HĐ2. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)
[bookmark: _Hlk60748784]a) Mục tiêu: Trình bày những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1923  đến 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tư tưởng cho sự thành lập Đảng
b) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	Nội dung

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu
? Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì ở Liên Xô từ 1923-1924? Ý nghĩa của những hoạt động đó
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập hoàn thành sản phẩm vào bảng niên biểu
	Thời gian
	Hoạt động
	Ý nghĩa

	1923
	
	

	1924
	
	


-Bước 3:Học sinh báo cáo hoạt động và kết quả.
- Học sinh lần lượt trình bày.
- Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
GDMT: Dự ĐH Quốc tế CS lần V (1924).
 Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
- Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bịvề tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam  
 - Sau khi tìm thấy con đường cách mạng chân chính cho dân tộc-cách mạng vô sản: Nguyễn Ái Quốc chuyên tâm hoạt động theo hướng đó. Từ 1920-1924 Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
GV chốt ý Hướng dẫn cho HS lập bảng niên biểu
	II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

+ 6-1923 Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị Quốc tế nông dân. Người tham gia nghiên cứu, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư tín Quốc tế.
+ 1924 dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản




















HĐ3. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)
a) Mục tiêu:Trình bày những hoạt động cụ thể của NAQ từ 1924  đến 1925 ở Trung Quốc  để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị tổ chức  cho sự thành lập Đảng 
b) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG 

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
HS đọc SGK thảo luận nhóm 2 vấn đề 
? Tại Trung Quốc Người đã có những hoạt động chủ yếu gì? Ý nghĩa của những hoạt động đó?
?Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập hoàn thành sản phẩm vào bảng niên biểu
	Thời gian
	Hoạt động
	Ý nghĩa

	1924
	
	

	1925
	
	


Bước 3:Học sinh báo cáo kết quả.
- Đại diện các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
- Đây là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, có hạt nhân là Cộng sản Đoàn: gồm có 7 đồng chí: Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long, Trương Văn Lĩnh, Lê Quang Đạt, Lâm Đức Thụ.
- Lúc đầu tổ chức Việt Nam cách mạng Thanh niên gồm 90% là tiểu tư sản trí thức, chỉ có 10% là công nhân 
- Báo Thanh niên và cuốn Đường Cách Mệnh được bí mật truyền về nước thúc đẩy nhân dân đứng lên đấu tranh
GV: Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên có chủ trương “ Vô sản hoá” nhằm tạo điều kiện cho hội viên tự rèn luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, tổ chức và lónh đạo công nhân đấu tranh.
GV: giới thiệu với học sinh Hình 28
 Người từ chủ nghĩa yếu nước chân chính đến với chủ nghĩa Mác – Lênin.
Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước
- Hầu hết các chí sĩ đương thời sang các nước phương Đông ( Nhật Bản, Trung Quốc) tìm đường cứu nước.
- Nguyễn Ái Quốc sang phương Tây(Pháp) rồi sau đó đi vòng quanh thế giới để tìm đường cứu nước
=> Các chí sĩ trước Nguyễn Ái Quốc là 2 cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh  đều không thành đạt, không tìm thấy con đường cứu nước chân chính cho dân tộc.
- Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ ràng: muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp; Người sang Pháp để tìm hiểu nước Pháp có thực sự “ Tự do, Bình đẳng, Bác ái” hay không ? Nhân dân Pháp như thế nào ? Sau đó Người sang Anh, Mĩ đi vòng quanh thế giới tìm hiểu, tìm ra con đường cách mạng chân chính cho dân tộc
- Người nhận thấy rằng: Trước cách mạng XHCN tháng 10 Nga 1917, xã hội tư bản là tiến bộ hơn tất cả các xã hội trước đó, có khoa học- kĩ thuật và văn minh phát triển.
	 III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)

- Cuối 1924 Nguyễn Ái Quốc về Trung Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925)
- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các lớp huấn luyện, sau đó đưa cán bộ về hoạt động  trong nước. 
- Ngoài ra công tác tuyên tuyền cũng được chú trọng: xuất bản báo Thanh Niên (6-1925), cuốn sách Đường Cách Mệnh (1927)
- Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên có chủ trương “ Vô sản hoá”.


=> Chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
[bookmark: _Hlk60749181][bookmark: _Hlk60757308]a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức vềNhững hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919- 1925.
b) Tổ chức thực hiện
 Tổ chức cho HS Giải ô chữ và tìm ra chìa khóa
Câu 1 Bản yêu sách gửi tới hội nghị Véc xai ký tên ai?   - Nguyễn Ái Quốc
Câu 2 Nguyễn Ái QUốc đọc bản luận cương của ai?  - Lê Nin
Câu 3 Một trong hai hoạt động của Việt Nam Cách mạng thanh niên- Tuyên truyền
Câu 4 Khi rời bến cảng Nhà Rồng ra nước ngoài Bác Hồ có tên gọi là gì? Anh Ba
Câu 5 Ở Pháp Nguyễn Ái QUốc là chủ tờ báo nào? – Người cùng khổ
Câu 6 Một bản tài liệu dung để huấn luyện cán bộ cách mạng tại Quảng Châu?  - Đường cách mệnh
Câu 7 Hội VNCMTN được thành lập ở đâu tại trung quốc  - Quảng Châu
Ô chữ chìa khóa: YÊU NƯỚC
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
[bookmark: _Hlk60749474][bookmark: _Hlk60753944][bookmark: _Hlk60757415]a) Mục tiêu:HS  biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm về những khó khăn của Người trong quá trình ra đi tìm đường cứ nước cho đến khi Người tìm ra con đường cứu nước
b) Tổ chức thực hiện:
[image: ]


HDVN
Sưu tầm một vài hình ảnh hiện nay của tờ báo được đề cập trong yêu cầu 3 (phần Hoạt động vậndụng).
Tìm đọc một số cuốn sáchsau:
Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Tư liệu Lịch sử 9, NXB Giáo dục Việt Nam,2007.
Kể chuyện Bác Hồ, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam,2010.
TrầnDânTiên,NhữngmẩuchuyệnvềđờihoạtđộngcủaHồChủtịch,NXBVănnghệ, H.1956.
Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 (về những nội dung liên quan đến tờ báo Thanh niên và tác phẩm Đường Káchmệnh+ Chuẩn bị bài mới 
		- Xem trước bài Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời.
Đọc và soạn nội dung câu hỏi: Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời
	
			----------------------------------------------

Ngày dạy…………………
Tiết 20 - Bài 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI
 ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI.

I.MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức:
-  Giúp HS nắm được bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt  Nam. 
- Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của Tân Việt Cách mạng đảng. Chủ trương và hoạt động của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng, sự khác nhau của tổ chức này với Hội Việt  Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ở nước ngoài.
2. Năng lực:  
Biết hình dung, hồi tưởng lại sự kiện lịch sử và biết so sánh chủ trương hoạt động của các tổ chức cách mạng.
- Nhận biết và so sánh
3. Phẩm chất
Yêu nước, chăm chỉ
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
       GV: Máy tính, Bản đồ Việt Nam. Những tài liệu về tiểu sử, họat động của các nhân vật lịch sử và các tài liệu đề cập đến Tân Việt  Cách mạng Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng
	HS : Học bài và xem trước bài ở nhà.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
GV cho HS nhắc lại chủ trương của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (chủ trương vô sản hóa). GV nhấn mạnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời và hoạt động đã có tác dụng to lớn đối với phong trào Cách mạng VN. Nó làm phong trào cách mạng nước ta phát triển, đặc biệt là phong trào công nhân và phong trào yêu nước có những bước phát tirển mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ1 .TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7/ 1928).
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ hoàn cảnh ra đời, thành phần tham gia và địa bàn hoạt động cũng như quá trình hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng
b) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
? Tân Việt CM Đảng ra đời trong hòan cảnh nào? Thành phần của Tân Việt CM Đảng gồm những ai? Địa  bàn hoạt động của tổ chức
? Em cónhận xét gì về địa bàn hoạt động ?
? Vì sao  trong quá trình hoạt động Tân ViệtCM Đảng lại bị phân hóa?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt)
Bước 3:Học sinh báo cáo kết quả.
- HS đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV phân tích: 
 + Khi mới thành lập là 1 tổ chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp rõ rệt  nên nó có sự phân hóa .
 + Hoạt động của Hội VN CM Thanh niên  do NAQ sáng lập với lí luận và tư tưởng của CN Mac - Lênin  ảnh hưởng lớn tới Tân Việt Cách mạng Đảng, lôi kéo nhiều Đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo. 
 + Ngòai công tác GD, huấn luyện  Đảng viên, TV còn tiến hành các họat động khác như lớp học ban dêm, phổ biến sách báo mác xít, đưa hội viên vào họat động thực tế....
 + Trong quá trình họat động, nội bộ TV phân hóa sâu sắc thành 2 khuynh hướng rõ rệt: tư sản và  vô sản. Xu hướng CM theo quan điểm vô sản chiếm ưu thế. Một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lênin  đó là Đông Dương Cộng sản  liên đòan.  (mà các em được học phần sau)
  Em có nhận xét gì về tổ chức CM này ?
      HS so sánh, nhận xét, bổ sung.
GV: So với hội VN CM thanh niên, Tân Việt  còn nhiều hạn chế , hàng ngũ Tân Việt ngày càng bị thu hẹp ...
   Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời có ý nghĩa gì?
HS: Chứng tỏ tinh thần yêu nước và nguyện vọng cứu nước của thanh niên trí thức tiểu tư sản Việt Nam. Tân Việt góp phần cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương sau này. 
	I.Bước phát triển mới của PTCMVN (Không dạy)
II.TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7/ 1928).

- Hòan cảnh: Ra đời ở trong nước do 1 số sinh viên trường CĐSP Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì thành lập (Tiền thân là Hội Phục Việt). Sau nhiều lần đổi tên, tháng 7/ 1928 lấy tên là Tân Việt CM Đảng.
- Thành phần : Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
- Hoạt động : 
     + Khi mới thành lập là một tổ chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp rõ rệt
     + Do ảnh hưởng của Hội VNCM Thanh niên, nội bộ Tân Việt phân hóa thành 2 khuynh hướng : Tư sản và vô sản .



HĐ2 Việt Nam quốc dân đảng (1927) và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930).
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ  thời gian, lãnh đạo, thành phần và động của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng
b) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
? Lãnh đạo của VNQDĐ là ai? nền tảng tư tưởng chính trị, tôn chỉ mục đích và thành phần tổ chức làgì.
? Nhận xét về thành phần củaVNQDD?
? Việt Nam quốc dân đảng đã có những hoạt động chính nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt)
Bước 3:Học sinh báo cáo kết quả.
- HS đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	III) Việt Nam quốc dân đảng (1927) và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930).
1)Việt Nam Quốc Dân Đảng (1927)
a) Sự thành lập. 25/12/1927
b) Lãnh đạo. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu...
c) Mục tiêu: đánh đuổi giặc pháp, thiết lập dân quyền theo xu hướng CMDCTS.
d) Thành phần. Đông đảo các tầng lớp tham gia chủ yếu là tầng lớp giàu có
e) Hoạt động.
- Thiên về bạo động, ám sát (9/2/1929)
2)	Khởi	nghĩa	Yên	Bái (1930).
- Hoàn cảnh.
TD Pháp đang vây lùng sau cuộc ám sát Ba- danh
- Diễn biến, kếtquả.
- 9/2/1930?
- Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịchsử


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP  
  a. Mục tiêu:
Hệ thống hóa kiến thức, cũng cố và hoàn thiện kiến thức kỉ năng của bài Trình bày được sự ra đời và những hoạt động chủ yếu của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng và sơ sánh với tổ chức VNCMTN
b.Tổ chức thực hiện
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
? Các tổ chức cách mạng nào được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời? Hãy so sánh các tổ chức cách mạng đó theo tiêu chí: thời gian thành lập, thành phần tham gia, đường lối hoạt động, địa bàn hoạt động, ý nghĩa.
Dự kiến sản phẩm
Các tổ chức cách mạng được thành lập ở Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là:
· Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
· Tân Việt cách mạng đảng
· Việt Nam quốc dân đảng
So sánh: 
	 
	Thời gian hoạt động
	Thành phần tham gia
	Đường lối hoạt động
	Địa bàn hoạt động
	Ý nghĩa

	Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
	6/1925
	Nòng cột là Cộng sản Đoàn
	- Đào tạo, huấn luyện cán bộ cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin
- Tuyên truyền, phổ biến sách báo
- Thực hiện “vô sản hoá” góp phần thúc đẩy phong trào công nhân chuyển sang tự giác
	Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì và hải ngoại
	Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ra đời đã hoàn thành xuất sắc việc tuyên truyền, tổ chức, chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chứng tỏ xu hướng vô sản đang thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam

	Tân Việt cách mạng đảng
	7/1928 đổi tên là Tân Việt cách mạng đảng
	Trí thức trẻ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước
	- Tuyên truyền, phổ biến sách báo yêu nước
- Lãnh đạo cuộc đấu tranh của học sinh, tiểu thương và công nhân.
	Trung Kì
	Tân Việt Cách ra đời giúp thúc đẩy sự phát triển các phong trào công nhân, các tầng lớp nhân dân trong phong trào dân tộc, dân chủ ở các địa phương có đảng họat động

	Việt Nam quốc dân đảng
	25/12/1927
	a) Đông đảo các tầng lớp tham gia chủ yếu là tầng lớp giàu có
	đánh đuổi giặc pháp, thiết lập dân quyền theo xu hướng CMDCTS
	
	


D. HOẠT ĐỘNG VẬNDỤNG
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhiệm vụ cho HS:
Hãy cho biết di tích lịch sử, đường phố hoặc trường học nào liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử xuất hiện trong bài học ở địa phương em hoặc embiết.
Viết bài giới thiệu ngắn gọn về một di tích hoặc nhân vật lịch sử liên quan đến giai đoạn này mà em thíchnhất.
Tại sao một số tổ chức hoặc chính đảng được thành lập đều thành lập và ấn hành một tờ báo? Nêu tên một số tờ báo được xuất bản liên quan đến các tổ chức cách mạng được thành lập trong những năm 1925 – 1930 ở Việt Nam. Tờ báo nào vẫn được duy trì đến nay?
HDVN
Tìm đọc một số cuốn sáchsau:Trịnh Đình Tùng (Chủ biên), Tư liệu Lịch sử 9, NXB Giáo dục Việt Nam,2007.Kể chuyện Bác Hồ, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam,2010.TrầnDânTiên,NhữngmẩuchuyệnvềđờihoạtđộngcủaHồChủtịch,NXBVănnghệ, H.1956. Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 (về những nội dung liên quan đến tờ báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh



Ngày dạy…………………
Tiết 21+22 - Bài 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
Nhận biết được quá trình và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Hiểu được Đảng Cộng sảnViệt Nam ra đời đầu năm 1930 là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỉ XX.
Đánh giá được ý nghĩa to lớn của sự kiện thành lậpĐảng.
2. Năng lực:
- Hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử qua viêc Khai thác và sử dụng được thông tin của của sách giáo khoa
– Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét về những nhân tố tác động đến sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, quá trình lịch sử; giải thích được kết quả của sự kiện, diễn biến chính của sự kiện thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Phân tích đánh giá, so sánh để thấy được sự cần thiết thành lập Đảng và đánh giá ý nghĩa của việc thành lập Đảng
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng lòng yêu nước,tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trântrọngnhữnggiátrịlịchsử,sựhisinhlớnlaocủacácthếhệcáchmạngcho độc lập tự do của dântộc.
Bồi dưỡng các em ý thức sống có trách nhiệm, có long nhân ái
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
* Thầy: Lược đồ, tranh ảnh.
* Trò: Đọc SGK, sưu tầm tư liệu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a, Mục tiêu:Thu hút sự chú ý của HS ngay đầu giờ học.
b. Tổ chức thực hiện
HS dưới sự hướng dẫn của GV hoạt động cá nhân hoăc thảo luận cặp đôi để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
HS nêu được ngày kỉ niệm hoặc không, nhưng biết được sự ra đời
GV trực tiếp hỏi cả lớp
· Hằng năm, nước ta kỉ niệm ngày thành lập Đảng vào ngày nào? Em biết gì về Đảng Cộng sản Việt Nam?
·  Sự ra đời của Đảng có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng nước ta?…
GV dẫn dắt HS vào bàimới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ1. I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

a) Mục tiêu:Nêu tên ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929, thời gian thành lập.Nêu được ý nghĩa và hạn chế của việc ra đời ba tổ chức cộng sản.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thày và trò
	Nội dung 

	Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm
· Nêu tên các tổ chức cộng sản ra đời trong năm 1929?
· Tại sao trong thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời?
· Việc ra đời một lúc 3 tổ chức cộng sản nó có ý nghĩa và hạn chế gì?
Bước 2: HS thực nhiệm vụ. trong quá trình thực hiện giáo viên gợi ý bằng các câu hỏi gọi mở:
- Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập như thế nào?
- Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội VNCMTNở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?
+ Vào những năm 1928, 1929 phong trào CMVN phát triển mạnh -> Hội không còn đủ sức lãnh đạo CM -> Thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở VN để tiến tới thành lập một ĐCS để thay thế, lãnh đạo CM.
- Hỏi: Ba tổ chức cộng sản được thành lập  như thế nào?
Tại sao trong thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời?
+ Cuối những năm 20 của TK XX, con đường cách mạng theo xu hướng vô sản phát triển mạnh  -> Cần thành lập ĐCS để tổ chức, lãnh đạo phong trào cách mạng.
+ Khi ý kiến của đoàn đại biểu Bắc Kì tại Đại hội lần thứ nhất (5/1929) của Hội VNTN không được chấp nhận -> Bỏ về nước, thành lập ĐD CSĐ -> đáp ứng được tình hình thực tế nên được nhân dân ủng hộ và tin theo.
+ Hình hình đó tác động đến thành phần của Hội ở Nam Kì -> An Nam CSĐ ra đời.
Bước 3:Học sinh báo cáo kết quả.
- HS đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Ba tổ chức cộng sản ra đời thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ phát triển mạnh mẽ.
- Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng,  gây chia rẽ, mất đoàn kết.
 => Yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất


Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm:
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào, do ai sáng lập. 
-Cho biết thời gian, địa điểm, người chủ trì Hội nghị?
- Trình bày nội dung hội nghị?
- Sự kiện Đảng ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt)
Bước 3:Học sinh báo cáo kết quả.
- HS đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học sinh
- Giáo viên trình bày phân tích vai trò của Nguyễn ái Quốc.
- Gọi học sinh đọc SGK.
- Giáo viên nhấn mạnh vai trò của Bác.
- Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam
	I. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
1.Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929
*. Hoàn cảnh: 
- Phong trào cách mạng lên cao nhất là phong trào công nhân theo khuynh hướng vô sản -> Thành lập Đảng để lãnh đạo. 
*. Sự thành lập:
- 3/1929 Chi bộ đầu tiên được thành lập ở Bắc Kì. (số nhà 5D - Hàm Long - Hà Nội) 

- Ngày 17/6/1929: Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc Kì.
- Tháng 8/1929: An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kì
- Tháng 9/1929: Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn thành lập ở Trung Kì.
*Ý Nghĩa và hạn chế của việc ra đời ba tổ chức cộngsản.
+ Ý nghĩa: phản ánh xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam; trực tiếp chuẩn bị, đưa đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930).
+ Hạn chế: hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, đưa đến nguy cơ chia rẽ trong phong trào cách mạng.




















2. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
* Hoàn cảnh
- Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng,  gây chia rẽ, mất đoàn kết.
 => Yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất
* Nội dung Hội nghị.
- Thời gian: Từ ngày 3->7/2/1930.
- Địa điểm: Cửu Long. (Hương Cảng - TQ)
- Chủ trì: Nguyễn ái Quốc. 
- Nội dung Hội nghị:
+ Tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
- Ý nghĩa : Hội nghị có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng.
*Vai trò của Nguyễn ái Quốc đối với sự thành lập Đảng:
+ Chuẩn bị tư tưởng: phát hiện truyền bá lý luận cứu nước mới là chủ nghĩa Mác-Lê Nin.
+Chuẩn bị tổ chức, lực lượng cán bộ cốt cán cho cách mạng Việt Nam.
+Xác định đường  lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam.
+ Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành 1 chính Đảng duy nhất


HĐ2 II. Luận cương chính trị (10-1930)
a) Mục tiêu: ghi nhớ được việc đổi tên của Đảng và Trần Phú làm Tổng Bí thư.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thày và trò
	Nội dung 

	Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
Cho biết nội dung Hội nghị lần thứ nhất của Đảng?
Tại sao lại đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương ?
- Giáo viên phân tích, so sánh. 
- Hỏi: Em biết gì về đồng chí Trần Phú?
Bước 2: Giáo viên thông báo về nội dung luận cuông chính trị và phân tích những điểm hạn chế cho HS thấy 
 Hỏi: Hãy nêu những nội dung chủ yếu của luận cương chính trị 10/1930?
Qua tìm hiểu nội dung luận cương, cho biết hạn chế của Luận cương chính trị 10/1930? 
+ Chưa nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc, nặng về đấu tranh giai cấp.
+ Chưa nhận thức được khả năng cách mạng của các giai cấp ngoài công nông.
	II. Luận cương chính trị (10-1930)
1. Hội nghị lần thứ nhất 10/1930:
 - Đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương.
- Bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng Bí thư.
- Thông qua Luận cương chính trị.
2. Nội dung luận cương chính trị 10/1930:
- Nội dung cơ bản của Luận cương : 
+ Khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường XHCN.
+ Đảng phải coi trọng việc vận động tập hợp lực lượng đa số quần chúng,... phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa nhất là vô sản Pháp.




HĐ3 III. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng.
a) Mục tiêu:  Hiểu được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của thày và trò
	Nội dung 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử như thế nào với lịch sử VN?
- Tại sao Đảng cộng sản ra đời lại là bước ngoặt vĩ đại.
- Vai trò của NAQ đối với sự ra đời của ĐCS Việt Nam?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt)
Bước 3:Học sinh báo cáo kết quả.
- HS đại diện nhóm nêu kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học sinh
Vai trò của NAQ đối với sự ra đời của ĐCS Việt Nam
+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: CMVS.
+ Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tỏ chức cho việc thành lập Đảng vô sản ở VN.
+ Thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời đề ra đường nối cơ bản cho sự phát triển cơ bản cho cách mạng VN sau này.
	III. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.
- Từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.
- Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
[bookmark: _Hlk61073916]a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
[bookmark: _Hlk61073932][bookmark: _Hlk61073988]b) Tổ chức thực hiện
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con 
Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được tổ chức tại đâu?
· A. Sài Gòn.
· B. Hương Cảng (Trung Quốc)
· C. Moskva (Nga)
· D. Băng Cốc (Thái Lan).
Câu 2: Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
· A. Kết thức thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
· B. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên lãnh đạo cách mạng.
· C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
· D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
Câu 3: Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng:
· A. Thông qua Luận cương Chính trị của Đảng.
· B. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ định Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời.
· C. Bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
· D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương
Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp:
· A. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.
· B. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân,
· C. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước,
· D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.
Câu 5: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai?
· A. Nguyễn Ái Quốc.
· B. Hồ Tùng Mậu.
· C. Trịnh Đình Cửu.
· D. Trần Phú.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(HDVN)
a. Mục tiêu: giúp HS vận dụng được các kiến thức kỉ năng đã học để giải quyết các tình huống cụ thể
b. Tổ chức thực hiện;
Câu 1:Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?
Câu 2: Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Câu 3: Theo em khi nào thì Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
a.Khi phong trào công nhân phát  triển mạnh, giai cấp công nhân trưởng thành
b.Khi phong trào yêu nước phát triển dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.
c.Khi chủ nghĩa Mác-lê Nin được truyền bá rộng rãi và trở thành  lý luận nền tảng của các tổ chức cách mạng.
d. Tất cả 3 yếu tố trên.
Khi học sinh làm bài xong GV chốt:
Như vậy Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp bởi 3 yếu tố: phong trào công nhân+ phong trào yêu nước và chủ nghĩa Mác-Lê Nin.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng ở giai đoạn sau.
				----------------------------------------------------



Ngày dạy...................
TIẾT 23 - BÀI 19: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TRONG NHỮNG NĂM 1930 -1935
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Trình bày được nguyên nhân, diễn biến chính của phong trào cách mạng1930–1931.
- Giải thích được tại sao nói Xô viết Nghệ–Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 –1931.
2. Năng lực:
Biết sưu tầm tư liệu, tái hiện được các sự kiện cao trào cách mạng 1930-1931 đặc biệt là Xô viết Nghẹ Tĩnh
3. Phẩm chất
Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trân trọng những giá trị lịch sử,sự hi sinh lớn lao của các thế hệ cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
GV: Máy tính, giáo án các lược đồ tranh ảnh liên quan
HS: Đọc sách giáo khoa, quan sát lược đồ SGK.
   III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a, Mục tiêu: Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về cao trào cách mạng 1930-1931
b. Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS quan sát tranh phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
? Em có hiểu biết gì khi quan sát bức tranh này?
- HS huy động hiểu biết đã có của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hđ1 I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế   
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ tình hình nước ta đầu thế kỉ XX
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG 

	- Giáo viên giới thiệu lại đôi nét về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933). 
 Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ
- HS đọc mục 2. Thảo luận nhóm cặp đôi trả lời các câu hỏi sau:
- Kinh tế Việt Nam có chịu ảnh hưởng cuộc khủng hoảng này không?  Vì sao? ảnh hưởng như thế nào?
- Tình hình xã hội Việt Nam chịu tác động như thế nào?
-  Trong khi đó, điều kiện tự nhiên nước ta như thế nào? TDP lại thi hành chính sách gì?Hậu quả gì sẽ sảy ra?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày, phản biện
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả. 
	I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế   
- Kinh tế: Việt Nam là thuộc địa của Pháp nên chịu hậu quả nặng nề: Nông nghiệp và công nghiệp đều suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm, đắt đỏ.
- Xã hội:  Công nhân mất việc, lương giảm. Nông dân tiếp tục mất đất, phá sản. Các tầng lớp khác: tiểu tư sản, tư sản dân tộc...điêu đứng.
- Hạn hán, lũ lụt, Pháp tăng thuế, khủng bố, đàn áp.
=> Hậu quả: Toàn thể dân tộc VN mâu thuẫn với TDP -> đấu tranh.



II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 -1931 với đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG 

	- GV Giải thích lại khái niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ
- HS đọc mục 2. Thảo luận nhóm cặp đôi trả lời các câu hỏi sau:
-  Nguyên nhân nào dẫn đến cao trào cách mạng 1930 - 1931 lại bùng nổ? Nguyên nhân nào là cơ bản, quyết định tới sự bùng nổ của phong trào?
- Lập bảng  thống kê các sự kiện tiêu biểu trong cao trào cách mạng 1930-1931
- ý nghĩa của cao trào cách mạng 1930-1931?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu giáo viên gợi ý bằng các câu hỏi gợi mở: - Trên toàn quốc, phong trào cách mạng diễn ra như thế nào?Ở Nghệ Tĩnh, phong trào diễn ra như thế nào
	Thời gian
	Sự kiện

	
	

	
	

	
	

	
	




Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày, phản biện
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả. 

	II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH CAO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH  
1. Nguyên nhân:
- Kinh tế: Pháp tiến hành áp bức, bóc lột nặng nề.
- Chính trị: Sau KN Yên Bái, Pháp tiến hành khủng bố trắng -> không khí chính trị Đông Dương càng thêm căng thẳng.
- ĐCS VN ra đời và lãnh đạo CM.
2. Diễn niến:

	Thời gian
	Sự kiện

	2/1930
	Cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền phú riềng

	4/1930
	Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định -Diêm-cưa Bến thủy, xi măng Hải Phòng

	1/5/1930
	đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động.
Công nhaanh tiến hành tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động dưới nhiều hình thức.

	8/1930
	công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thuỷ bãi công

	9/1930
	phong trào công – nông phát triển tới đỉnh cao: đấu tranh chính trị kết hợp với kinh tế quyết liệt diễn ra dưới nhiều hình thức -> tấn công chính quyền địch -> Địch tan rã, Đảng lập ra chính quyền Xô Viết

	Giữa 1931
	Phong trào tạm lắng



3. Ý nghĩa:
- Mặc dù bị kẻ thù dập tắt trong máu lửa, nhưng ptrào XVNT đã chứng tỏ tinh thần đấu tranh kiên cường, oanh liệt và khả năng CM to lớn của quần chúng.
- Ptrào CM 1930 -1931 là cuộc tổng diễn tập làn thứ nhất của Đảng và quần chúng CM chuẩn bị cho CM tháng 8 1945.



HĐ3. III. Lực lượng cách mạng được phục hồi
a) Mục tiêu: Quá trình phục hổi của lực lượng cách mạng
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG 

	 Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ
- HS đọc mục 3. Thảo luận nhóm cặp đôi trả lời các câu hỏi sau:
+ Đảng ta đã có những thay đổi như thế nào để phục hồi lực lượng?
+ Thái độ của các Đảng viên trong nhà tù?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày, phản biện
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả. 
	III. Lực lượng cách mạng được phục hồi

· Cuối năm 1934-1935 hệ thống tổ chức Đảng được khôi phục














C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về 
b)Tổ chức thực hiện:
- Hỏi: Căn cứ vào đâu để nói: Xô Viết - Nghệ Tính là chính quyền cách mạng  của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?
- Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng.
- Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thi hành các chính sách nhằm mạng lại quyền lợi cho nhân dân:
+Chính trị: thực hiện các quyền tự do dân chủ.
+ Kinh tế: Xoá bỏ các loại thuế, chia lại ruộng đất công cho nông dân, giảm tô, xoá nợ.
+ VH-XH: Khuyến khích học chữ quốc ngữ, bài trừ hủ tục phong kiến...
+ Quân sự: Mối làng có một đội tự vệ vũ tranh

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: giúp HS vận dụng được các kiến thức kỉ năng đã học để giải quyết các tình huống cụ thể
b. Tổ chức thực hiện
Hướng dẫn HS 
Giải thích tại sao nói Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931
Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 vì: 
· Phong trào XVNT là phong trào cách mạng quần chúng đầu tiên do Đảng lãnh đạo.
· Có qui mô rộng lớn ... thời gian dài
· Qui tụ được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia
· Xây dựng được chính quyền Xô Viết tiến bộ cả về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội=> Phong trào cách mạng 1930 -1931 là nguồn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân trong nước
 HDVN
Về nhà tìm hiểu về các di tích lịch sử của thời kỳ 1930-1931 trên quê hương Hà Nội
		----------------------------------------------------------------------------

 
Ngày dạy:………………….
Tiết 24 - Bài 20: CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG
NĂM 1936 – 1939
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Hoàn cảnh trong nước và thế giới có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939 -> đảng ta thay đổi chủ trương đấu tranh.
Trìnhbàyđượcnguyênnhân,diễnbiếnchính phongtràodânchủ1936–1939
- ý nghĩa của phòng trào đấu tranh.
2. Năng lực
Biết sưu tầm tư liệu, tái hiện được các sự kiện phong trào dân chủ 1936-1939
Nângcaonănglựcphântích,đánhgiáthôngquaxemxétcácsựkiệnlịchsửquantrọng.
 3. Phẩm chất
Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trân trọng những giá trị lịch sử, sự hi sinh lớn lao của các thế hệ cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thầy:  Máy tính, giáo án Tranh ảnh , tư liệu.
2. Trò: Đọc SGK, quan sát tranh ảnh SGK.
III .TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a, Mục tiêu:Tạo tình huống mâu thuẫn giữa hiểu biết đã có của HS về cuộc vận động dân chủ 1936-1939
b, Tổ chức thực hiện:
- GV có thể tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi/ cá nhân.
- HS huy động hiểu biết đã có của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ học tập
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ1. I. Tình hình thế giới và trong nước   
a) Mục tiêu: HS biết được những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 –1939
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	NỘI DUNG 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
YêucầuHSđọcthôngtintrong sgk trang 78,79,vàtrảlờicâuhỏi:
Trong những năm 30/XX tình hình thế giới và trong nước có những nét gì nổi bật?
Tình hình đó đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào trong giai đoạn 1936-1939
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tự N/C SGK trả lới các câu hỏi
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS trình bày sản phẩm cuả mình
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả. 
GV chuyển ý:
+ Căn cứ vào sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước, tiếp thu đường lối   của Quốc tế Cộng sản, tháng 7–1936 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị ở Thượng Hải (Trung Quốc) để định ra đường lối đấu tranh trong thời kìmới.
	I. Tình hình thế giới và trong nước   
1. Thế giới:
- Khủng hoảng kinh tế 1929-1933-> Chủ nghĩa phát xít nắm quyền ở một số nước: Đức, Italia, Nhật đe doạ chiến tranh.
- Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít chống chiến tranh.
2. Trong nước:
+ Năm 1936, Chính phủ Mặt trận Nhân dân do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt, lên cầm quyền ở Pháp
+ Ở Việt Nam, hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, tác động không chỉ đến các tầng lớp nhân dân .



HĐ2. II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ    
a) Mục tiêu: Trình bày được phong trào dân chủ 1936–1939 đã chuẩn bị về lực lượng, hình thức đấu tranh cho Cách mạng tháng Tám năm1945
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV_ HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ                    
Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk trang 78 ,799 ,và trả lời câu hỏi
· Trước tình hình thế giới và trong nước Đảng Cộng Sản Đông Dương đã có chủ Trương như thế nào?
· Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra như thế nào? Trình bày ý nghĩa của phong trào
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. trong quá trình thực hiện gv có thể sử dụng các câu hỏi gợi mở
Kẻ thù trước mắt của nhân dân là ai?
Nhiệm vụ đấu tranh giai đoạn này là gì
Khẩu hiệu đấu tranh là gì?
Hình thức đấu tranh như thế nào?
Các phong trào tiêu biểu
- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh để nhận xét và so sánh hình thức đấu tranh.
Bước 3. HS báo cáo sản phẩm
Các bạn khác bổ sung góp ý 
GV gọi HS trình bày

Bước 4 Nhận xét đánh giá
Tại sao đến năm 1938 phong trào tạm lắng xuống ? 
- Giáo viên giải thích.
	II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ    
1,Chủ Trương của Đảng
+Xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản độngPhápvàtay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp tại các thuộcđịa.
+ Nhiệm vụ: tập hợp lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ để chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc…
+ Khẩu hiệu:Chống PX chống CTĐQ đòi tự do, cơm áo và hoà bình
Hình thức: Hợp pháp nửa hợp pháp, công khai bán công khai
2.Về diễn biến:
+ Mở đầu là cuộc vận động lập Ủy ban trù bị Đông Dương đại hội
 +.Ngày Quốc tế Lao động 1–5–1938, tại Khu Đấu xảo (Hà Nội) đã diễn ra mít tinh khổng lồ của 2,5 vạnngười
3. Ý nghĩa
Trình độ chính trị, công tác của cán bộ, đảng viên được nâng cao, uy tín ảnh hưởng của đảng được mở rộng
Quần chúng được tập dượt đấu tranh, đội quân chính trị hùng hậu được hình thành
 Phong trào là cuộc tập dượt thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng 8


HĐ3. III.Ý nghĩa của phong trào
a) Mục tiêu: Trình bày được ý nghĩa phong trào dân chủ 1936–1939 
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV_ HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ                    
Yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk trang 78 ,799 ,và trả lời câu hỏi
· Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn ra như thế nào? Trình bày ý nghĩa của phong trào
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. trong quá trình thực hiện gv có thể sử dụng các câu hỏi gợi mở
Hình thức đấu tranh như thế nào?
Các phong trào tiêu biểu
- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh để nhận xét và so sánh hình thức đấu tranh.
Bước 3. HS báo cáo sản phẩm
Các bạn khác bổ sung góp ý 
GV gọi HS trình bày

Bước 4 Nhận xét đánh giá
Tại sao đến năm 1938 phong trào tạm lắng xuống ? 
- Giáo viên giải thích.
	III.Ý nghĩa của phong trào
- Ý nghĩa
Trình độ chính trị, công tác của cán bộ, đảng viên được nâng cao, uy tín ảnh hưởng của đảng được mở rộng
Quần chúng được tập dượt đấu tranh, đội quân chính trị hùng hậu được hình thành
 Phong trào là cuộc tập dượt thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng 8



C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:Giải thích được những điểm giống và khác nhau giữa phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào dân chủ 1936 – 1939 về mục tiêu, lực lượng tham gia, hình thức và phương pháp đấutranh
b.Tổ chức thực hiện:
Em hãy so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 theo mẫu sau:
	Nội dung
	Phong trào CM 1930 - 1931
	Phong trào CM 1936 - 1939

	Kẻ thù
	
	

	Mục tiêu (nhiệm vụ)
	
	

	Chủ trương, sách lược
	
	

	Tập hợp lực lượng
	
	

	Hình thức đấu tranh
	
	

	Lực lượng tham gia
	
	

	Địa bàn chủ yếu
	
	


Dự kiến sản phẩm
	Nội dung
	Phong trào CM 1930 - 1931
	Phong trào CM 1936 - 1939

	Kẻ thù
	Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến
	Thực dân Pháp phản động và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp

	Mục tiêu (nhiệm vụ)
	Độc lập dân tộc và người cày có ruộng (có tính chiến lược)
	Tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình (có tính sách lược)

	Chủ trương, sách lược
	Chống đế quốc, giành độc lập dân tộc. Chống địa chủ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày.
	Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc và phản động tay sai; đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

	Tập hợp lực lượng
	Liên minh công nông
	Mặt trận Dân chủ Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước và tiến bộ.

	Hình thức đấu tranh
	Bạo lực cách mạng, vũ trang, bí mật, bất hợp pháp: bãi công, biểu tình, đấu tranh vũ trang -> lập Xô Viết Nghệ- Tĩnh.
	Đấu tranh chính trị hoà bình, công khai, hợp pháp: phong trào ĐD đại hội, đấu tranh nghị trường, báo chí, bãi công, bãi thị, bãi khoá....

	Lực lượng tham gia
	Chủ yếu là công nông
	Đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, chính trị.

	Địa bàn chủ yếu
	Chủ yếu ở nông thôn và các trung tâm công nghiệp
	Chủ yếu ở thành thị


Báo cáo sản phẩm: Các nhóm cử đại diện trình bày các nhó khác góp ý bổ sung
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: giúp HS vận dụng được các kiến thức kỉ năng đã học để giải quyết các tình huống cụ thể
b. Tổ chức thực hiện;
Cao trào dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?
HDVN
HS về nhà chuẩn bị bài 21 tìm hiểu: Việt Nam trong những năm 1939 -1945.
       » Tìm hiểu tình hình thế giới và Đông dương 
       » Những cuộc nổi dậy đầu tiên : khởi nghĩa Bắc Sơn
			----------------------------------


Ngày dạy………………
Chương III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
                        TIẾT 25 - BÀI 21. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  
- Sau khi CTTG 2 bùng nổ, Nhật vào Đông Dương, Pháp - Nhật cấu kết với nhau để thống trị và bóc lột Đông Dương, làm cho nhân dân ta vô cùng khốn khổ
- Những nét chính về diễn biến của khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và Đô Lương. Ý nghĩa lịch sử của 3 cuộc khởi nghĩa
2. Năng lực:
  + Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định các mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử
+ So sánh, nhận xét, đánh giá, về  phong trào dân chủ thời kỳ 1936-1939
+ HS biết nhận xét, đán giá, rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay
3. Phẩm chất
Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
    - Giáo án, tranh ảnh, tư liệu có liên quan, phiếu học tập
   - Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ và binh biến Đô Lương .
2. Chuẩn bị của học sinh:
    - Đọc trước sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.
    - Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về  phong trào dân chủ thời kỳ 1936-1939
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a, Mục tiêu: Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về về  phong trào dân chủ thời kỳ 1936-1939
b, Tổ chức thực hiện:
Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về  phong trào dân chủ thời kỳ 1936-1939
  ? Em có nhận định gì phong trào đấu tranh thời kỳ 1936-1939 ?
  - Dự kiến sản phẩm (HS trả lời theo nhận định)
   Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.
    GV nhận xét vào bài mới: -Sau khi chiến tranh  thế giới thứ haibùng nổ phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương ,câu kết chặt chẽ với thực dân pháp  để thống trị va bóc lộ nhân dân ta .Nhân dân Đông Dương phải sóng trong cảnh  “một cổ hai tròng”rất cực khổ dưới sự lãnh đạo của Đảng,nhân dân ta đã vùng lên  đấu tranhmở đầu thời kì mới thời kì kởi nghĩa vũ trang .Đó là 3 cuộc khởi nghĩa :Bắc Sơn,Nam kì và Binh biến Đô Lương.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ1 1.Tình hình thế giới và Đông Dương
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ tình hình thế giới và Đông Dươngtrước chiến tramh thế giới thứ hai
b) Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung 

	  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
- chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục I 
SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm chẵn:Tình hình thế giới?
+ Nhóm lẻ:Tình hình Đông Dương ?
2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
Tình hình thế giới và Đông Dương những năm 1939 -1945 có gì khác so với thời kỳ 1936 1939?
Vì sao TD Pháp và FX Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?
GV. giải thích về sự cấu kết của Pháp - Nhật
	Nêu những thủ đoạn của Pháp -Nhật? Hậu qủa của những thủ đoạn đó?
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
= Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	1.Tình hình thế giới và Đông Dương
* Thế giới
- Tháng 9/1939, CTTG 2 bùng nổ
- Tháng 6/1940, Đức tấn công Pháp → Chính phủ Pháp đầu hàng
- Ở viễn Đông: Nhật xlược TQuốc, tiến sát biên giới Việt Trung.
* Đông Dương
- Pháp đứng trước 2 nguy cơ: cmạng Đông Dương, Nhật lăm le hất cẳng 
- Tháng 9/1940, Nhật → ĐDương → Nhật - Pháp cấu kết với nhau, áp bức bóc lột ndân ĐDương
+ Pháp thi hành chính sách gian xảo → thu lợi nhiều nhất
+ Nhật → Đông Dương thành thuộc địa, căn cứ  ctranh


 Nhân dân chịu 2 tầng áp bức





 HĐ2 .II. Những cuộc nổi dậy  đầu tiên
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớNhững nét chính về diễn biến của khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và Đô Lương. Ý nghĩa lịch sử của 3 cuộc khởi nghĩa
b) Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
- chia thành 3 nhóm. Các nhóm đọc mục II 
SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
Lập bảng thống kê theo mẫu:
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Nguyên nhân
	Diễn biến
	Kết quả- ý nghĩa

	Bắc Sơn
	
	
	

	Nam Kỳ
	
	
	

	BB Đô Lương
	
	
	



2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở(Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
GV. Sử dụng LĐ tường thuật diễn biến khởi nghĩa
HS. Xác định vị trí Pháp ném bom tàn sát → giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
Ý nghĩa, bài học kinh nghiệm rút ra từ 3 cuộc nổi dậy trên??
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	1.Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)
2.K nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940) 
3.Binh biến Đô Lương (13/01/1941)
*. Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm


		Tên KN
	Nguyên nhân
	Diễn biến
	Kết quả- ý nghĩa

	Bắc Sơn
	Nhật đẩy mạnh kế hạch đánh chiếm Đông Dương.
- Ngày 22/9/1940, Nhật đổ bộ lên Đồ Sơn (Hải Phòng)
- Pháp bị tổn thất nặng nề, rút chạy về Bắc Sơn.
	- Tháng 9 - 1940, nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chống Pháp và giành được chính quyền tại địa phương, lập nên đội du kích Bắc Sơn.
- Mấy ngày sau, Pháp câu kết với Nhật, chúng khủng bố cuộc khởi nghĩa.
	- Mở đầu phong trào vũ trang giải phóng dân tộc.
- Giúp Đảng rút ra những bài học quý báu về khởi nghĩa vũ trang, chọn thời cơ khởi nghĩa

	Nam Kỳ
	Năm 1940, Pháp và Thái Lan xảy ra xung đột, thanh niên Việt Nam bị ép tham gia chiến đấu.

	Tháng 11/1940, khởi nghĩa nổ ra từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ.
- Kế hoạch bị lộ, Pháp cho ném bom tàn sát nhân dân.
- Lực lượng khởi nghĩa còn lại phải rút về Đồng Tháp và U Minh.
	chứng tỏ tinh thần yêu nước, sẵn sàng đứng lên chống quân thù của các tầng lớp nhân dân Nam Kì.

	Đô lương
	Binh lính người Việt trong quân đội Pháp phản đối việc họ bị đưa sang Lào để đấu tranh với Thái Lan.


	Tháng 1/1941, binh lính đồn Chợ Rạng dưới sự chỉ huy của Đội Cung đã nổi dậy đấu tranh chiếm đồn Đô Lương rồi lên ô tô về Vinh để chiếm thành.
- Kế hoạch bất thành, toàn bộ binh lính nổi dậy bị bắt, Đội Cung và 10 đồng chí của ông bị xử bắn, nhiều người bị lưu đày.
	Là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc.
- Bước đầu đấu tranh bằng vũ lực.







 C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b)Tổ chức thực hiện:
Câu 1. Tháng 6/1940 diễn ra sự kiện gì tiêu biểu nhất?
a. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ.
b. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp.
c. Nhật kéo vào Lạng Sơn Việt Nam.
d. Nhật đánh chiếm Trung Quốc.
Câu 2. Ở Đông Dương năm 1940 thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ nào?
a. Đầu hàng Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương.
b. Đánh bại Nhật, vừa đàn áp nhân dân Đông Dương.
c. Ngọn lửa cách mạng giải phong dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng nổ, phát xít Nhật đang lăm le hất cẳng Pháp.
d. Cấu kết với Nhật để đàn áp nhân dân Đông Dương.
Câu 3. Để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương và tăng cường việc đầu cơ tích trữ để vơ vét bóc lột nhân dân ta, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì?
a. Tăng các loại thuế gấp ba lần.
b. Thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”.
c. Thu mua lương thực theo giá rẻ mạt.
d. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay...
Câu 4. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật- Pháp đã dẫn đến hậu quả gì?
a. Mâu thuẫn giữa toàn thể-nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc.
b. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc.
c. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật -Pháp sâu sắc.
d. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc.
Câu 5. Nguyên nhân chung nhất của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1941) Nam Kì (11/1940) binh biến Đô Lương (1/1941)?
a Binh lính người Việt bị Pháp bắt sang chiến trường Thái Lan.
b. Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dân ta.
c. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc với phát xít Nhật và thực dân Pháp.
d. Sự đầu hàng nhục nhã của Pháp đối với Nhật.
D. HOẠT ĐỘNG VÂN DỤNG (HDVN)
a) Mục tiêu:vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn, HS nhận xét đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay.
b,, Tổ chức hoạt động
· Phương thức hình thành: câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới
Vì sao Nhật-Pháp cấu kết nhau thống trị đông dương?việc cấu kết đó để lại hậu quả gì?
   -Dự kiến sản phẩm
Thực dân Pháp và phát xít Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương vì:
Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, chúng thực sự không thể một mình độc chiếm Đông Dương. Về phía Pháp, Pháp suy yếu cả ở chính quốc và Đông Dương (Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng). Chúng không đủ sức đẻ chống quân Nhật, Pháp buộc phải chấp nhận những yêu sách của chúng, dựa vào chúng để chống phá cách mạng và cai trị Đông Dương. Về phía Nhật, lợi dụng Pháp để kiếm lời và chống lại cách mạng Đông Dương, vơ vét sức người, sức của để phục vụ cuộc chiến tranh mà Nhật Bản đang theo đuổi.
   - GV giao nhiệm vụ cho học sinh
+ Học bài cũ theo câu hỏi SGK
   + Đọc soạn Bài 22

****************************************    









Ngày dạy…………………….
TIẾT 26 +27 - BÀI 22. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA
 THÁNG TÁM NĂM 1945
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  
- Hoàn cảnh ra đời, chủ trương và hoạt động của Mặt trận Việt Minh. Vai trò của  Việt Minh đối với sự phát triển của cách mạng
- Trình bày đượcchủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
2. Năng lực
- Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.
+ Vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn. HS biết nhận xét, đán giá, rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay
3. Phẩm chất
- Giáo dục lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng tin vào Đảng.
- Sống có trách nhiệm để xây dựng quê hương đất nước
II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
 -  Máy tính, Giáo án, tranh ảnh, tư liệu có liên quan, phiếu học tập
Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc,Ảnh đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc trước sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.
- Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về  phong trào dân chủ thời kỳ năm 1945
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a, Mục tiêu: Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về 
b. Tổ chức thực hiện:
   Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về  phong trào dân chủ thời kỳ 1945
  ? Em có nhận định gì về tình hình nước ta năm 1945 ?
  - Dự kiến sản phẩm (HS trả lời theo nhận định)
   Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.
    GV nhận xét vào bài mới :Bước sang năm 1941 cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang giai đoạn mới quyết liệt hơn .Tháng 6-1941 Đức tấn Công Liên Xô cuộc chiến tranh thế giới lần thứ Hai thay đổi tính chất .Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương Hồ Chí Minh về nước :28-1-1941 Người trực tiếp chủ trì hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ VIII người sánglập ra mặt trận Việt Minh .Mặt trận Việt Minh trực tiếp chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng Tám năm 1945 và tiến tới cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa 1945.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
  HĐ1.  I.  MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941)
a) Mục tiêu:  hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh, những nội dung chính của hội nghị trung ương VIII
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung 

	  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
- chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm chẵn:Tình hình thế giới?
+ Nhóm lẻ:Tình hình trong nước ?
2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
Tình hình thế giới trong thời gian này có gì khác có gì khác so với thời kỳ trước?
Đảng chủ trương thành lập Mật trận Việt Minh trong hoàn cảnh như thế nào?
GV. Nhắc lại hành trình của NAQ từ 1911.Ngày 28/1/1941, về nước triệu tập Hội nghị TƯ 8
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
- chia thành  nhóm chẵn lẻ. Các nhóm đọc mục 2SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm chẵn: Thời gian, địa điểm của Hội nghị TƯ 8?
+ Nhóm lẻ:Nêu nội dung chủ yếu của hội nghị TW 8
2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
GV. Giới thiệu về Pác Bó, qua đó giáo dục h/s ý thức bảo vệ di tích lịch sử cách mạng(xác định kẻ thù, khẩu hiệu đấu tranh, Mặt trận...)
?Em có nhận xét gì về chủ trương của Đảng trong thời kỳ này?
(tiếp tục ctrương chuyển hướng HN VI, chuyển hướng kịp thời,..)
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

  1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 3 
SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm chẵn:Để xây dựng, phát triển lực lượng chính trị Việt Minh đã làm gì? Kết quả đạt được?
+ Nhóm lẻ:Việt Minh đã làm gì để từng bước xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị k/n?
2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
Sau khi thành lập Mặt trận Việt Minh đã làm gì?
(xây dựng lực lượng, chuẩn bị k/n)
	Em có nhận xét gì về hình ảnh của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân?
(ảnh lễ tuyên thệ của 34 chiến sỹ do đ/c Võ Nguyên Giáp làm Đội trưởng - Tại khu rừng Trần Hưng Đạo - Cao Bằng).
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

	 I.  MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19/5/1941)
1. Hoàn cảnh
* Thế giới:
- Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô → thế giới hình thành 2 trận tuyến
- Cuộc đấu tranh của ndân ta là 1 bộ phận của trận tuyến Dân chủ
* Trong nước:
- Nhân dân ta sống dưới 2 tầng áp bức của Pháp -Nhật → mâu thuẫn dân tộc sâu sắc
+Hậuquảcủachínhsáchápbức,bóclộtcủaNhật–Pháplàmchođờisốngcủanhân dân ta vô cùng cực khổ, điêu đứng. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ở Việt Nam với đế quốc Pháp – Nhật trở nên sâusắc
- Ngày 28/1/1941, NAQ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.













 2. Hội nghị TƯ 8

- Thời gian: 10 đến 19/5/1941
- Địa điểm: Pác Bó (Cao Bằng)
- Nội dung:
+ Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
+ Khẩu hiệu: “Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất”
+ Chủ trương thành lập: Mặt trận Việt Minh
- Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập
→ Hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược





















3. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh
* Xây dựng lực lượng chính trị:
- Lập các Hội cứu quốc → tập hợp quần chúng
- Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước nhất là ở Cao - Bắc - Lạng
- Đẩy mạnh công tác báo chí cách mạng của Đảng, Việt Minh → tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng

* Xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị k/n:
- Năm 1941, thành lập Cứu quốc quân → phát động ctranh du kích ở Bắc sơn –Vũ Nhai
- Tháng 5/1944, ra chỉ thị sắm sửa vũ khí.
- Ngày 22/12/1944, lập Đội Việt Nam TTGPQ

* Xây dựng căn cứ cách mạng:
Mở rộng căn cứ Cao -Bắc 


HĐ2. II CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.
a) Mục tiêu: ghi nhớ nguyên nhân vì sao Nhật đảo chính Pháp, trình bày được những nét chính về diễn biến  cao trào kháng Nhật
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
- Chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 
SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm 1,2: Tại sao Nhật đảo chính Pháp? 
+ Nhóm 3,4 :Nhật đảo chính Pháp như thế nào? Kết quả ra sao ?
2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
 Em có nhận xét gì về hành động của quân Nhật?
(giả nhân giả nghĩa,...)
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
  
1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
- Chia thành  4 nhómCác nhóm đọc mục 2SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm 1,2:Khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta đã có chủ trương ntn để thúc đảy cách mạng ptriển?
+ Nhóm 3,4:Tại sao Đảng ta quyết định phát động cao kháng Nhật cứu nước?
Bảng thống kê các SK chính từ tháng 4-6/1945
	Thời gian
	Sự kiện

	
	

	
	

	
	



2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra như thế nào?
(từ giữa tháng 3, k/n từng phần xuất hiện ở nhiều địa phương,...)
Giữa lúc cao trào kháng Nhật dâng cao, Đảng đã có chủ trương gì? Tác dụng chủ trương đó?
GV. Hướng dẫn h/s khai thác H.38 (SGK trang 91)
?Em có nhận xét gì về cao trào kháng Nhật cứu nước trước ngày tổng khởi nghĩa?
(sôi nổi, quyết liệt, làm tê liệt bộ máy chính quyền bù nhìn, tạo nên khí thế sẵn sàng khởi nghĩa trong cả nước)
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung và đánh giá
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	1. Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)
*  Hoàn cảnh
- Thế giới:
+ Đầu 1945, CTTG 2 → giai đoạn kết thúc, Pháp được giải phóng
+ Nhật khốn đốn ở Thái Bình Dương
- Ở Đông Dương Pháp ráo riết hoạt động → âm mưu giành lại địa vị thống trị
→ Nhật đảo chính Pháp →độc chiếm Đông Dương
*  Diễn biến
- Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương
-  Pháp chống cự yếu ớt → đầu hàng
- Sau khi độc chiếm Đông Dương, Nhật tăng cường chính sách áp bức, bóc lột 
→ Nguyên nhân bùng nổ cao trào kháng Nhật cứu nước
2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
* Chủ trương của Đảng:
- Ngày 9/3/1945, Hội nghị mở rộng của Đảng 
+ Ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”:
+ Xác định kè thù chính: FX Nhật
- Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”
* Diễn biến cao trào kháng Nhật
- Giữa tháng 3/1945,khởi nghĩa từng phần ở nhiều địa phương
+ Cao - Bắc - Lạng và nhiều châu huyện được giải phóng
+ Ở nthôn –thành thị, Việt Minh diệt bọn tay sai Việt gian
- Ngày 15/4/1945, Hội nghị quân sự Bắc Kỳ họp:
+ Thống nhất llượng vũ trang → VNGPQ 
+ Lập ủy ban quân sự Bắc Kỳ
- Ngày 4/6/1945, khu giải phóng Việt Bắc ra đời
- Phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”
→ Tạo khí thế sục sôi, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa trong cả nước


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức Chủ trương của Đảng sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
b) Tổ chức thực hiện:
GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy,  cô.
Câu 1.Lập bảng thống kê các sự kiện quan trọng từ tháng 4- 6/1945
Câu 2.Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?
Dự kiến sản phẩm
	Thời gian
	Sự kiện

	
	

	
	

	
	


  HDVN
 + Học bài cũ theo câu hỏi SGK
 + Đọc, soạn Bài. 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 …. nước VNDC cộng hòa


******************************************    

  Ngày dạy………………..
Tiết 28 - BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
I. Mục tiêu
1.Kiến thức:
- Biết thời cơ khởi nghĩa và lệnh Tổng khởi nghĩa.
- Cuộc Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc (diễn biến, đặc biệt chú ý khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn).
    - Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra bản Tuyên ngôn Độc lập.
    - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945
    2. Năng lực
     +  Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.
     + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định các mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử
     + So sánh, nhận xét, đánh giá về tình hình cách mạng  tháng Tám năm 1945 
3. Phẩm chất
Giáo dục lòng yêu nước kính yêu Đảng và lãnh tụ, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, niềm tự hào dân tộc 
- Sống có trách nhiệm, nhân ái
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945)
Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập (2/9/1945)
Bản đồ: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Máy tính, giáo án, phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh:
    - Đọc trước sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.
    - Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
    III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a, Mục tiêu: Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về 
b, Tổ chức thực hiện:
Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
  ? Em có nhận định gì về Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ?
Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.
GV nhận xét vào bài mới :Cuối  năm 1945 cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang giai đoạn kết thúc.tạo điều kiện thuận lợi cho CM ta tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa 1945. giành độc lập tự do cho nước nhà và xây dựng chế độ mới của nước VN DCCH
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ1 I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
a) Mục tiêu: ghi nhớ được lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh như thế nào
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
- Chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục I 
SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
 + Nhóm 1,2:Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?
+ Nhóm 3,4:Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố ntn?
2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
Em có nhận xét gì về thời cơ của cách mạng tháng Tám năm 1945?
(thời cơ ngàn năm có một, chỉ tồn tại từ khi Nhật đầu hàng → quan Đồng minh vào ĐDương)
GV. Chớp thời cơ, Đảng đã kịp thời phát động lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
   Sau khi Lệnh Tổng knghĩa được ban bố Đảng đã làm gì để tiến  tới Tổng khởi nghĩa giành  chính quyền?
(tổ chức ĐH  Quốc dân Tân Trào → thống nhất ý chí toàn quân và toàn dân)
Thực hiện lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa, quân giải phóng đã làm gì?
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
* Hoàn cảnh:
- Thế giới: CNPX bị tiêu diệt, 15/8/ 1945 Nhật đầu hàng Đồng minh
- Trong nước: 
+ PX Nhật cùng tay sai hoang mang cực độ
+ Không khí cách mạng sục sôi
 Tạo đk tlợi để giành chính quyền
* Lệnh khởi nghĩa được ban bố
 - Ngày 14 - 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc  ở Tân Trào(Tuyên Quang)
+ Phát động Tổng khởi nghĩa 
+Lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc 
- Ngày 16/8, Quốc dân Đại hội  ở Tân Trào:
+ Tán thành lệnh Tổng khởi nghĩa
+ Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.
+ Lập Uỷ ban dân tộc giải phóng
- Chiều 16/8/1945 quân giải phóng → Thái Nguyên → Hà Nội


    HĐ2. II. Diễn biến chính của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám
a) Mục tiêu: Quá trình quần chúng tiến hành giành chính quyền ở Hà Nội và Giành chính quyền trong cả nước
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
-. Các nhóm đọc mục II và IIISGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
HS. Đọc tư liệu: “Ở Hà Nội…tận gốc rễ” (SGK trang 92, 93)
+ Nhóm chẵn: Em có nhận xét gì không khí cách mạng ở Hà Nội trước khởi nghĩa?
+ Nhóm lẻ:?Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã diễn ra như thế nào?
+ Yêu cầu học sinh lập bảng niên biểu:
	Thời gian 
	Sự kiện

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
GV. Thông báo 14/8 đến 18/8 nhiều địa phương đã giành chính quyền	
GV. Hướng dẫn h/s khai thác H. 39 (trang 93)
Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi có có ý nghĩa như thế nào? 
(Cổ vũ cả nước, kẻ thù hoang mang, dao động).
HS. Xác định các tỉnh đã giành chính quyền trước 19/8/1945
GV. Sử dụng LĐ tường thuật khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
	Em có nhận xét gì về cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước?
(Khởi nghĩa thành công nhanh chóng (15 ngày), toàn dân xuống đường, llượng c trị,vũ trang)
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	II. Diễn biến chính của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám
- Đầu tháng 8, không khí cách mạng sục sôi khắp Hà Nội
- Ngày 19/8/1945, mít tinh của quần chúng ở Nhà hát lớn
- Mít tinh nhanh chóng → biểu tình chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn
- Khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn
- Ngày 14 đến 18/8, Hdương, Bgiang, HTĩnh, Qnam giành chính quyền
- Ngày 23/8, Huế khởi nghĩa thắng lợi
- Ngày 25/8, Sài Gòn giành chính quyền
- Ngày 28/8, cách mạng t công trong cả nước
- Ngày 2/9/1945, HCT đọc tuyên ngôn độc lập→ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
	Thời gian 
	Sự kiện

	14,15/8
	 Đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào

	16/8
	Hội nghị toàn quốc họp ở Tân Trào

	19/8
	Khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi

	23/8
	Khởi nghĩa ở Huế thắng lợi

	25/8
	Khởi nghĩa ở Sài gòn thắng lợi

	30/8
	Vua Bảo Đại thoái vị

	2/9
	Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn khai sinh nước VNDCCH





HĐ3. III: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám
a) Mục tiêu:  ghi nhớÝ nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	  1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Các nhóm đọc mục IV SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm 1,2: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám?
+ Nhóm 3,4: Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám?
2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
Tại sao cách mạng tháng Tám thành công nhanh chóng và ít đổ máu?
GV. Phân tích dẫn chứng nguyên nhân thắng lợi của CM tháng Tám
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	III: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám
1. Ý nghĩa lịch sử
- Đập tan ách thống trị:Pháp, Nhật, phong kiến
- Đưa Việt Nam trở thành quốc gia độc lập
- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.





2. Nguyên nhân thắng lợi
- Truyền thống đấu tranh của dân tộc
- Sự lãnh đạo kịp thời sáng suốt của Đảng
-có khối liên minh công nông vững chắc
- Nhờ đkiện quốc tế thuận lợi, sự ủng hộ lực lượng tiến bộ thế giới


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b)Tổ chức thực hiện:
- Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
1.  Hãy nêu 4 tổ chức lớn do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1930 đến năm 1945 và có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
2. .Vì sao cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam?
3. Vì sao nói cách mạng tháng Tám năm 1945 có tác dụng góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập?
Dự kiến sản phẩm
1. 4 tổ chức lớn do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1930 đến năm 1945 và có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là:
· Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930)
· Thành lập mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936)
· Thành lập Mặt trận Việt Minh (1941)
· Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (1945)
2.Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam vì:
· Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á;
· Chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.
· Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.
· Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. 
3. Vì sao nói cách mạng tháng Tám năm 1945 có tác dụng góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập?
· Nói thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nửa thuộc địa đứng lên giành độc lập vì: Thắng lợi này đã khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, …………
Các nhóm thực hiện và cử đại diện trình bày, các nhóm khác bổ sung
Giáo viên chốt nếu cần thiết
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( HDVN)
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tậpvà thực tiễn, HS nhận xét đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay..
b, Tổ chức hoạt động
 Kể tên những địa danh (trường học, đường phố, làng xã) nơi em sinh sống hoặc em biết mang tên những nhà cách mạng tiền bối  (Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập...)
	  Ngày dạy………………..
Tiết 29 : LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 
HÀ NỘI TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1945
 1.Kiến thức:
- Tình hình kinh tế và phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Hà Nội từ năm 1919 đến năm 1945
    2. Năng lực
     +  Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.
     + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định các mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử
     + So sánh, nhận xét, đánh giá về tình hình cách mạng  tháng Tám năm 1945 
3. Phẩm chất
Giáo dục lòng yêu nước kính yêu Đảng và lãnh tụ, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, niềm tự hào dân tộc 
- Sống có trách nhiệm, nhân ái
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
Máy tính, giáo án, phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh:
    - Đọc trước sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.
    - Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về Hà Nội từ năm 1919 - 1945
    III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a, Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS  
b, Tổ chức thực hiện:
Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về Hà Nội năm 1945
Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ1: Hà Nội 1919 – 1930
a, Mục tiêu:Tình hình Kinh tế xã hội Hà Nội từ 1919 -1930
b, Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	
  1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Các nhóm đọc mục 1 SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm 1,2: Tình hình Kinh tế Hà Nội sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
+ Nhóm 3,4: Tình hình Xã hội Hà Nội sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
- Hà Nội có những thay đổi gì về kinh tế xã hội
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
Ga hàng cỏ
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Xe điện Bờ Hồ
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1. Hà Nội 1919 – 1930




- Kinh tế có nhiều thay đổi
+ Nhiều hiệu buôn, cơ sở sản xuất khá lớn xuất hiện
+ Xuất hiện các khu Phố Tây có nhiều cơ sở kinh doanh của tư bản Pháp



- Xã hội
+ Xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới: Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
+ Các giai cấp và tầng lớp này ngày càng trưởng thành về ý thức 
+ Hà Nội trở thành đầu mối của các hoạt động yêu nước
+ 3/1929 Chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời tại số nhà 5D – Phường Hàm Long


HĐ2: Hà Nội 1930 - 1945
a, Mục tiêu: Cao trào cách mạng ở Hà Nội 1930 - 1945
b, Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và HS
	Nội dung

	
 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Các nhóm đọc mục 1 SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
Lập bảng thống kê những sự kiện chính trong cao trào đấu tranh của nhân dân Hà Nội từ năm 1930 - 1945
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở( Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Hs trình bày
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	

	Dự kiến 
	Thời gian
	Sự kiện

	· 4/1930
· 6/1930
· 1/5/1930
· 10/ 1939
· 15/8/1945
· 17/8
· 18/8
· 19/8
· 2/9/1945
	-. Đấu tranh của chị em chợ Đồng Xuân , công nhân bán vé xe điện
- Thành uỷ Hà Nội thành lập
- Mít tinh “ Chia lửa với Xô Viết Nghệ tĩnh”
- Thành lập an toàn khu của Xứ uỷ ở Hoài Đức
- Xứ uỷ Bắc kì họp tại Vạn Phúc – Hà Đông
- Mít tinh tại quảng trường nhà hát thành phố
- Các huyện ở Hà Nội khởi nghĩa giành thắng lợi
- KN ở Hà Nội giành thắng lợi
- Mít tinh tại Ba Đình, chủ tịch HCM đọc bản tuyên ngôn độc lập






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b) Tổ chức thực hiện:
- Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
1.  Hãy nêu những đóng góp của Hà Nội vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 1930 – 1945?
2. .Vì sao cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam?
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( HDVN)
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn, HS nhận xét đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay..
b, Tổ chức hoạt động
 Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu của địa phương em từ năm 1919 đến nay ? 










/















Ngày dạy……………………
                                                          Chương IV 
VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8 ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

Tiết 30 + 31 -  Bài 24 CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂNCHỦ NHÂN DÂN ( 1945-1946 )
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: 
- Năm được tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám. Chính quyền dân chủ nhân dân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, về thù trong giặc ngoài, những khó khăn do thiên tai, hậu quả của chế độ thuộc địa... 
-  Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài: xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân: diệt giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm.
- Nắm diễn biến chính nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược.
- Biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai.
- Hoàn cảnh, ý nghĩa của việc kí hệp định sơ bộ 6-3-1946 và tạm ước 14-9-1946. Ý nghĩa của những kết quả bước đầu đã đạt được.
3. Năng lực:
+Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
+ Năng lực thực hành bộ môn, khai thác kênh hình, sưu tầm tư liệu, tranh ảnh,...
+ Phân tích, so sánh, liên hệ .
+ Vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống, vẽ sơ đồ tư duy
3. Phẩm chất:
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, có tinh thần cách mạng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và lòng tự hoà dân tộc. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tranh ảnh có liên quan.
- Máy tính
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh... về nước Nhật cuối TK XIX đến đầu TK XX.
    III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Thông qua câu hỏi, khơi gợi HS liên tưởng những khó khăn của nhân dân trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.
b. Tổ chức hoạt động
 GV mời  HS chơi trò chơi “Tìm mật mã lịch sử”. GV quy định rõ thể thức trò chơi. HS nắm thể thức trò chơi.
Có 4 câu hỏi (giành kiểm tra kiến thức bài cũ) , HS sẽ lật mở 4 mảnh ghép này để đoán bức nội dung và tìm ra mật mã lịch sử. 
- GV chuẩn bị nội dung, thể thức trò chơi. 
- HS được quyền chọn một câu hỏi bất kỳ, mỗi một câu hỏi là một nội dung kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, nếu trả lời đúng thì các nội dung lần lượt được mở, nếu trả lời sai sẽ nhường quyền chơi cho bạn khác....Khi các nội dung lần lượt mở ra, HS được quyền đoán được mật mã lịch sử.
HS trả lời -> GV chốt ý, quyết định điểm của các em thông qua trò chơi và dẫn vào bài mới: sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa". Tuy nhiên sau đó Đảng và nhân dân ta phải tiếp tục cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyên dân chủ vừa giành được sau cách mạng tháng 8-1945. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
 HĐ1. I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám
a) Mục tiêu: Nêu được tình hình nước ta sau cách mạng Tháng Tám
b) Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	 1: Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám
* Mục tiêu:  
- Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám. Chính quyền dân chủ nhân dân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, về thù trong giặc ngoài, những khó khăn do thiên tai, hậu quả của chế độ thuộc địa... 
* Phương thức: Hoạt động nhóm
* Tổ chức hoạt động:
- B1: GV chia cả lớp thành 4 nhóm  thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:
-  Nhóm lẻ: (1,3)
Sau cách mạng tháng 8 nước ta gặp phải những khó khăn gì về quân sự, chính trị ?
- Nhóm chẵn: (2,4)
Sau cách mạng tháng 8 nước ta gặp phải những khó khăn gì về kinh tế, văn hoá xã hội ?
- Cả 2 nhóm vẽ sơ đồ tư duy thể hiện về những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám
- B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó
- B3: HS: báo cáo, thảo luận
Vẽ sơ đồ tư duy những thuận lợi và khó khăn của ta sau cách mạng tháng Tám. HS tự sáng tạo hình thức sơ đồ theo cách riêng của từng nhóm, GV gợi ý HS đảm bảo các nội dung chính trong sơđồ.

 - B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  
- GV cung cấp cho HS một số hình ảnh vàgiảng về tình hình nước ta sau Cách mạng tháng tám.
- GV giới thiệu chuyển ý 
	 I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám
1. Khó khăn
* Giặc ngoại xâm: ở 2 miền với danh nghĩa giáp giải quân đội Nhật các nước trong phe đồng minh đã kéo vào nước ta.
- 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp.
- Bọn phản động: Đại Việt, Tờ-Rốt-Kít, các giáo phái chống phá cách mạng.
 * Chính trị: nền độc lập bị đe doạ.
- Nhà nước cách mạng chưa được củng cố.
* Kinh tế: (giặc đói)
- Nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
- Hậu quả của nạn đói.
- Thiên tại, hạn hán, lụt lội...
- Công nghiệp đình đốn, giá cả tăng vọt, tài chính kiệt quệ.
- Ngân sách trống rỗng.
* văn hoá xã hội: (Nạn dốt)
- 90% dân số không biết chữ.
- Các tệ nạn xã hội.
2. Thuận lợi
- Nhân dân phấn khởi vì được độc lập tự do, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.


	HĐ2. II.Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ nền độc lâp
a) Mục tiêu: Ghi nhớbiện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài: xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân
b)  Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin, kết hợp quan sát kênh hìnhhãy:
+Cho biết Đảng, Chính phủ đã thực hiện những chủ trương, biện pháp gì để kiến quốc sau Cách mạng tháng Tám 1945. Hãy lập bảng thống kê (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) cácbiện pháp giải quyết khó khăn của Chính phủ trong giai đoạnnày.
+ Qua những biện pháp giải quyết khó khăn của Đảng, Chính phủ ta, em thấy yếu tố nào là quan trọng nhất giúp đất nước thoát khỏi khó khăn? Vì sao?
 B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS, cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khókhăn
- B3: HS: Trong hoạt động này, GV cần sử dụng các phương pháp dạy học của bộ môn và các kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức hoạt động học tập ở cá nhân, trao đổi cặp đôi hoặc nhóm, sau đó báo cáo kết quả làm việc trước lớp, tạo cơ hội cho các em được lựa chọn, trình bày và bảo vệ quan điểm củamình
 - B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  
- GV cung cấp cho HS một số hình ảnh Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
- Giáo viên cho học sinh thấy được những sách lược khôn khéo mềm dẻo của Hồ Chí Minh đối việc đối phó với thù trong, giặc ngoài.


- B1: GV chia cả lớp thành 4 nhóm  thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:
-  Nhóm lẻ: (1,3)
Thực dân Pháp đã có âm mưu và hành động trở lại xâm lược nước ta như thế nào ? 
- Nhóm chẵn: (2,4)
Vậy trước những âm mưu và hành động trở lại xâm lược của thực dân Pháp, nhân dân ta đã  đứng lên kháng chiến như thế nào ? 
- B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
- B3: HS: báo cáo, thảo luận 
- B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  










Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ
- Ngay sau ngày “Tết độc lập”, Đảng và Chính phủ ta cùng một lúc phải đối phó với nhiều loại kẻ thù nguy hiểm: quân Anh, Pháp, phát xít Nhật ở miền Nam, quân Tưởng và bọn Việt Quốc, Việt Cách ở miền Bắc… Trong đó, quân Anh và Tưởng vào nước ta là có pháp lí quốc tế, làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật. 
   → Vậy theo các em, chúng ta có nên dùng quân sự để đánh quân Tưởng lúc này không ? 
- Để đối phó với quân Tưởng và bè lũ tay sai ta đã có biện pháp gì 
- Em có nhận xét gì về những biện pháp đối phó của Đảng và chính phủ ta ?
- B2 HS suy nghĩ
- B3: HS: báo cáo 
- B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  










- B1: GV chia cả lớp thành 4 nhóm  thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:
-  Nhóm 1: 
+ Để đem quân ra Bắc nhằm thôn tính cả nước ta, thực dân Pháp đã đàm phán với Tưởng để cho Pháp ra chiếm đóng miền Bắc thay quân Tưởng bằng sự kiện nào ?
+ Vì sao thực dân Pháp và quân Tưởng lại kí với nhau Hiệp ước Hoa - Pháp ?  
-  Nhóm 2: 
+ Nội dung Hiệp ước Hoa – Pháp ?
-  Nhóm 3: 
+ Em có nhận xét gì nội dung của Hiệp ước này ?
+ Trước tình hình đó Chính Phủ của Hồ Chí Minh đã làm gì ?
-  Nhóm 4: 
+ Tình hình nước ta sau Hiệp định sơ bộ ?
+ Chủ trương của ta ?
- B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
- B3: HS: báo cáo, thảo luận 
- B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
	II.Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc
1. Bước đầu xây dựng chế độ mới
- Ngày 6/1/1946 tổng tuyển cử tự do trong cả nước (bầu Quốc hội).

-  Bầu 333 Đại biểu vào Quốc hội.
 Chính quyền dân chủ nhân dân được xây dựng 
2. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính
a. Giải quyết nạn đói
- Thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch.
- Tăng gia sản xuất, tiết kiệm.
- Kết quả: Nạn đói đã được đầy lùi.
b. Giải quyết giặc dốt
- Ngày 8/9/1945 thành lập cơ quan bình dân học vụ.
- Toàn dân tham gia xoá nạn mũ chữ.
- Kết quả: Các cấp học đều phát triển mạnh.
c. Giải quyết khó khăn về tài chính
- Chính phủ kêu gọi đóng góp của nhân dân.
+ Xây dựng “Quỹ độc lập”.
+ Phát động: “Tuần lễ vàng”.
- Ngày 31/1/1946 ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam.
- Ngày 23/11/1946 lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước.


3. Nhân dân nam bộ kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược
- Thực dân Pháp đã có âm mưu trở lại xâm lược nước ta từ khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh
- Ngày “Tết độc lập” (2/9/1945), Pháp xả súng vào dân thường ở Sài Gòn - Chợ Lớn làm 47 người chết, nhiều người bị thương.
→ Đêm 22, rạng sáng 23/9/1945, Pháp chính thức cho quân nổ súng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
·  Nhân dân Nam Bộ đã anh dũng  đánh trả bọn xâm lược bằng mọi hình thức và vũ khí trong tay, gây cho Pháp nhiều khó khăn→ Nhân dân ta anh dũng chống trả quân xâm lược ở Sài gòn, sau đó ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 
- Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng vạn thanh niên miền Bắc hăng hái gia nhập đoàn quân “Nam tiến”, sát cánh cùng nhân dân miền Nam đánh Pháp.
 → Nhân dân miền Bắc tích cực chi viện cho nhân dân miền Nam chiến đấu. 

4. Đấu tranh chống quân tưởng và bọn phản cách mạng
- Quân Tưởng vào miền Bắc với 2 vạn quân cùng bọn phản động chúng đưa ra nhiều yêu sách về chính trị và kinh tế. 
→ Ta chọn sách lược hòa hoãn, dùng ngoại giao khôn khéo để tránh xung đột quân sự, đồng thời kiên quyết vạch mặt âm mưu phá hoại của quân Tưởng và bọn phản cách mạng. 
- Cụ thể:
+  Nhường cho bọn Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và 4 ghế Bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp.
+ Nhân nhượng cho quân Tưởng một số quyền lợi về kinh tế (cung cấp cho chúng một phần lương thực, nhận tiêu tiền của Trung Quốc,…)
+ Đảng tuyên bố “tự giải tán”, nhưng thực chất là rút vào hoạt động bí mật.
+ Ban hành một số sắc lệnh để trấn áp các tổ chức phản cách mạng, trừng trị thẳng tay những hành động phá hoại của bọn tay sai … 
 → Âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của kẻ thù thất bại.


5. Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946)
a. Hoàn cảnh
- Tưởng - Pháp ký hiệp ước Hoa - Pháp (28/02/1946), chống phá cách mạng nước ta.
- Nội dung: quân tưởng được Pháp trả lại một số quyền lợi trên đất Trung Quốc, được vận chuyển hàng hóa qua bến Hải Phòng vào Vân Nam không phải nộp thuế. Pháp thay Tưởng ra Bắc giải giáp quân Nhật.
b. Nội dung Hiệp định sơ bộ 6/3/1946
- Để tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù và có thêm thời gian hòa hoãn và chuẩn bị lực lượng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn giải pháp “hòa để tiến”: Kí với chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946).
- Nội dung Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: (SGK).
- Sau hiệp định sơ bộ 6/3/1946 thực dân Pháp liên tiếp gây xung đột  vũ trang.
- Ngày 14/9/1946, ta kí với Pháp Tạm ước nhượng bộ 1số quyền lợi kinh tế, văn hoá.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
a) Mục tiêu::Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau Cách mạng tháng 8 năm 1945.
b)Tổ chức thực hiện:
Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau (vào vở) về những biện pháp giải quyết khó khăn của nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà sau ngày 2/9/1945
	Những khó khăn
	Biện pháp giải quyết
	Kết quả

	Chính quyền non trẻ
	 
	 

	Giặc đói
	Trước mắt:
	 

	
	Lâu dài:
	 

	Giặc đốt
	Trước mắt:
	 

	
	Lâu dài:
	 

	Tài chính
	Trước mắt:
	 

	
	Lâu dài:
	 


3. Dự kiến sản phẩm:
	Những khó khăn
	Biện pháp giải quyết
	Kết quả

	Chính quyền non trẻ
	 Tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội trong cả nước
Các địa phương từ tỉnh đến xã bầu cử Hội đồng nhân dân
Uỷ ban hành chính các cấp được thành lập thay cho các Ủy ban nhân dân.
	Bộ máy chính quyền dân chủ bước đầu được củng cố và kiện toàn 

	Giặc đói
	Trước mắt: 
· Tổ chức quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương
· Nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ gạo
· Thực hiện phong trào “nhường cơm sẻ áo”; lập “Hũ gạo cứu đói”…
	 Nạn đói được đẩy lùi

	
	Lâu dài: 
Thực hiện chính sách "tăng gia sản xuất"
· Bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lí
· Tịch thu ruộng đất và chia lại ruộng đất công công bằng.
	 Sản xuất phát triển, nạn đói đẩy lùi, nhân dân đỡ khổ hơn trước.

	Giặc đốt
	Trước mắt:
Kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để xoá nạn mù chữ
Trường học các cấp phổ thông và đại học sớm được khai giảng
	Trên toàn quốc đã tổ chức gần 76.000 lớp học, xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu người.

	
	Lâu dài: Sử dụng tiếng Việt để dạy ở các trường phổ thông và đại học
	 Xoá nạn mù chữ, Tiếng Việt vẫn được duy trì và phát triển làm ngôn ngữ chính của nhân dân Việt Nam.

	Tài chính
	Trước mắt: Phát động "tuần lễ vàng" "quỹ độc lập"
	Nhân dân đã tự nguyện đóng góp 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào “Quỹ độc lập” và 40 triệu đồng vào “Quỹ đảm phụ quốc phòng”

	
	Lâu dài: Phát hành tiền Việt Nam. Cuối năm 1946, lưu hành tiền giấy trong cả nước.
	 Tài chính bước đầu được gây dựng lại.



GV chuẩn bị đáp án đúng. Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (HDVN)
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b) Tổ chức hoạt động
Nêu câu hỏi sau khi đã hình thành kiến thức (củng cố mở rộng, liên hệ)
Câu 1.Hãy vẽ Sơ đồ tư duy các biện pháp giải quyết khó khăn của chính phủ trong giai đoạn đầu
Câu 2.Cho biết Đảng, Chính phủ đã thực hiện những biện pháp gì để xây dựng và củng cố chế độ mới sau cách mạng tháng Tám 1945. Biện pháp nào là quan trọng nhất? Vì sao?
				----------------------------------------------











Ngày dạy………………..
Chương V: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 – 1954
Tiết 32+33 - Bài 25:   NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐCCHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946-1950)
I. MỤC TIÊU:                                                                       
1. Kiến thức:
- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).
- Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
- Cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân thủ đô Hà Nội và các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 những ngày đầu kháng chiến toàn quốc; đôi nét về diễn biến, ý nghĩa.
2. Năng lực
- Rèn kỹ năng sử dụng tranh ảnh, bản đồ các chiến dịch, các trận đánh.
- Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét về những nhân tố tác động đến sự kiện toàn quốc kháng chiến
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho học sinh.
- Bồi dưỡng ý thức sống nhân ái có trách nhiệm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
 1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint. Máy tính
- Tranh ảnh có liên quan.Bản đồ hành chính Việt Nam
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh...
    III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a, Mục tiêu: Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp
b. Tổ chức thực hiện:
GV đặt vấn đề
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào ?
Dự kiến 
-  Đó là quá quá trình thực dân Pháp tìm cách phá hoại, nhằm tiến hành cuộc chiến  tranh một lần nữa.
HS trả lời câu hỏi, GV dẫn dắt vào bài mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
Hđ1. I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19/12/1946)
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	




Bước 1:GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thông tin thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào. Nêu nội dung Lời kêu gọiđó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ 
GVcóthểmởrộngkiếnthứcchoHSbằngcáchyêucầuHSliênhệvớimộtsốlờikêu gọi khác trong lịch sử khi đất nước bị giặc ngoại xâm đedoạ
- Hồ chủ Tịch quyết định phát động  toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh như vậy thể hiện  tinh thần gì ở Bác ? Bản thân em là học sinh, em học tập  được tinh thần đó như thế nào ?
- Lời kêu gọi đó có ý nghĩa như thế nào ? Thái độ của nhân dân ra sao ?
- B3: HS: báo cáo, thảo luận 
- B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  

Bước 1. Giao nhiệm vụ:
- Nội dung cơ bản của đường lối chống Pháp của Đảng ta là gì ?
- Các em hiểu như thế nào là kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh?
- B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
- B3: HS: báo cáo, thảo luận 
- B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  
- GV: Tại sao nói kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính nhân dân ?
	I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19/12/1946)
1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ
a. Hoàn cảnh
+ Cuối tháng 11/1946 Pháp tấn công cơ sở cách mạng .
 + 12/1946 liên tiếp gây xung đột vũ trang ở Hà Nội.
+ Ngày 18/12/1946 gửi tối hậu thư cho chính phủ nước ta.
b. Đảng ta quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.
- Nội dung: Sách giáo khoa Trang 104.
- Đêm 19/12/1946 tiếng súng kháng chiến bắt đầu.




 2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta
- Nội dung đường lối kháng chiến của ta được thể hiện trong các văn bản: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ TƯ Đảng và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh
- Đường lối kháng chiến của Đảng: Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
- Đường lối kháng chiến là cuộc chiến tranh nhân dân: là toàn dân (3 thứ quân) toàn diện (quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao), trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.



HĐ2.  II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
a) Mục tiêu:  ghi nhớ và trình bày đôi nét về diễn biến, ý nghĩa của cuộc chiến đấu anh dung của nhân dân Thủ đô và các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	GV giải thích Tại sao ta phải tiến hành kháng chiến ở các đô thị trước ?
Hoạt động nhóm
- B1: GV chia cả lớp thành 4 nhóm thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:
 Nhóm lẻ: (1,3)
- Cuộc chiến đấu ở Hà Nội diễn ra như thế nào ?
- Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân và dân Hà Nội ?
Nhóm chẵn: (2,4)
- Tại các Thành Phố khác cuộc chiến diễn ra như thế nào ?
- Em học tập được gì về tinh thần của các chiến sĩ thủ đô trong cuộc sống và học tập ngày nay ? 
- B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
- B3: HS: báo cáo, thảo luận 
- B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  
GV: Cuộc chiến đấu ở các đô thị đã mang lại ý nghĩa như thế nào?
Mục III. Không dạy
	II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
1. Diễn biến 
a.  Hà Nội:
- Tại Hà Nội,cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. 
- Đến đêm 17-2-1947, Trung đoàn Thủ đô rút quân khỏi vòng vây của địch ra căn cứ an toàn.
b. Tại các thành phố khác:
+Miền Bắc: Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và Bắc Ninh.
+ Miền Trung: Huế, Đà Nẵng.
→Quân ta tiến công làm tiêu hao sinh lực địch.
2. Ý nghĩa
- Giam chân địch ở các đô thị, giảm bước tiến của chúng.
- Tạo điều kiện để trung ương Đảng và bộ đội chủ lực rút lui an toàn chuẩn bị kháng chiến lâu dài.



HĐ3: IV.  Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947
a) Mục tiêu: Trình bày được những nét chính của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin, kết hợp quan sát các hình ảnh,hãy:
+ Nêu âm mưu và hành động của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc.
+ Trình bày chủ trương của ta trong chiến dịch Việt Bắc.
+ Trình bày trên lược đồ các hướng tấn công của Pháp và cuộc chiến đấu của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947
Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ
Trong hoạt động này, GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu về âm mưu, hành động của Pháp, diễn biến, ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947… GV có thể hướng dẫn HS sử dụng lược đồ kết hợp với thuyết trình...để các em thể hiện khả năng của mình.
- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khókhăn
- B3: HS: báo cáo, thảo luận 
- B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
– GV hướng dẫn HS dựa vào đoạn thông tin và lược đồ để trình bày diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.
V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện
KKHS TỰ ĐỌC
	IV.  Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947
1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc
a.  Âm mưu:
+ Thực hiện “Đánh nhanh, thắng nhanh”.
+ Tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực.
+ Khoá chặt biên giới Việt Trung để cô lập Việt Bắc.
b. Diễn biến:
- Học SGK, phần chữ in nghiêng trang 106 và 107
2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc
a. Diễn biến:
- Ta đánh nhiều hướng, bẻ gãy từng gọng kìm của địch.
- Tại Bắc Cạn: Ta chủ động bao vây, chia cắt, phục kích.
- Đường bộ: Ta phục kích ở đường số 4 thắng lớn ở đèo Bông Lau.
- Đường thuỷ: Ta thắng lớn trên sông Lô, Đoan Hùng, Khe Lau.
b. Kết quả:
- Sau 75 ngày đêm chiến đấu: Căn cứ Việt Bắc được giữ vững, đầu não kháng chiến an toàn, bộ đội chủ lực trưởng thành nhanh chóng.
c. Ý nghĩa:
- Cổ vũ thêm tinh thần và sức mạnh cho quân và dân ta.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b)Tổ chức thực hiện:
- GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu HS chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).
+ Phần trắc nghệm khách quan
Câu 1. Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?
A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng của ta.
B. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.
C. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang.
D 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng
Câu 2. Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chong Pháp?
A. Pháp đánh Hải Phòng (11/1946).
B. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946).
C. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội (12/1946).
D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.
Câu 3. Đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì?
A. Kháng chiến toàn diện.
B. Kháng chiến dựa vào sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.
C. Phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cam-pu-chia.
D. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Câu 4. Tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến biểu hiện ở điểm nào?
A. Nội dung của đường lối kháng chiến của ta
B. Mục đích cuộc kháng chiến của ta là tự vệ chính nghĩa.
C. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta.
D. Chủ trương sách lược của Đảng ta.
+ Phần tự luận
- Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” trong hoàn cảnh nào ? Nội dung ?
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (HDVN)
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ở thời điểm đó.
B) Tổ chức hoạt động
? Em hãy phân tích  đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta  
				-----------------------------------------------------
Ngày dạy……………….
Tiết 36: KIỂM TRA GIỮA  KÌ II 

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức :
Nhằm kiểm tra kiến thức của HS phần lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp 
- Biết được các sự kiện cơ bản của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1946 đến 19 
- Hiểu được nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của các chiến dịch 75
- So sánh được các chiến lược chiến tranh của Mĩ đã áp dụng ở Việt Nam
- Đánh giá về âm mưu- thủ đoạn của  của Mĩ trong việc thực hiện các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ
- Nhận xét được các sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta.
2. Năng lực	
 Rèn luyện cho HS các kĩ năng : - Ghi nhớ, tái hiện sự kiện,  trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để phân tích,so sánh, đánh giá sự kiện.
   3. Phẩm chất
  Thông qua làm bài giáo dục cho học sinh thái độ nghiêm túc, tinh thần tự lực 
[bookmark: _Hlk129415246]trong làm bài,kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.
II. Ma trận
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	TL
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	TL
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	1
	Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 -1925
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	5 TNKQ
12,5%
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	Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
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	2 TNKQ
5%


	3
	Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
	5
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	1/2
	5 TNKQ
12,5%
1 TL
30%

	4
	Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935
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	2 TNKQ
5%

	5
	Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	2 TNKQ
5%
1 TL
30%

	
	Tổng câu
	16
	
	
	1
	
	1/2
	
	1/2
	18

	
	Tổng điểm
	4
	
	
	3
	
	2
	
	1
	10

	
	Tổng %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


III. ĐỀ KIỂM TRA
A. Trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp:
A. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.
B. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân,
C. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước,
D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.
Câu 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) họp tại đâu?
A. Hương Cảng (Trung Quốc).     B. Hà Nội          C. Hồng Kông       D. Yên Bái
Câu 3: Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?
A. Chủ nghĩa thực dân cũ.                               B. Chủ nghĩa thự dân mới
C. Chủ nghĩa phát xít.                                      D. Chế độ phong kiến
Câu 4: Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là gì?
A. Chống phát xít chống chiến tranh.
B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.
C. Chống phát xít, chống chiến tranh, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình.
D. Chống thực dân Pháp giành độc lập và chống phong kiến đòi ruộng đất cho dân cày.
Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường yêu nước đúng đắn?
A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
C. Viết bài và làm chủ nhiệm cho báo Người cùng khổ.
D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924)
Câu 6. Địa bản hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là ở đâu?
A. Bắc Kì                 B. Trung Kì              C. Nam Kì             D. Bắc Kì và Trung Kì.
Câu 7. Đỉnh cao trong phong trào cách mạng 1930-1931 là
A. Phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng.
B. Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh).
C. Phong trào đấu tranh của nhân dân ở Sài Gòn-Chợ Lớn.
D. Phong trào đấu tranh Xô viết Nghệ-Tĩnh.
Câu 8. Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là
A. Phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939.          B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
C. Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945.              D. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.
Câu 9. Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?
A. Pháp.             B. Trung Quốc.                 C. Liên Xô.              D. Việt Nam.
Câu 10. Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là:
A. Bản án chế độ thực dân Pháp.                 B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
C. Đời sống công nhân.                                D. Đường Kách mệnh.
Câu 11. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa” vào thời gian nào?
A. Năm 1925              B. Năm 1927              C. Năm 1928.              D. Năm 1930
Câu 12. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 6 – 1923     B. Tháng 6 – 1925     C. Tháng 7 – 1925          D. Tháng 7 – 1928.
Câu 13. Nối đáp án đúng
	Cột A
	Đáp án
	Cột B

	1. 9/1929
	
	A. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập

	2. 25/12/1927
	
	B. Đông Dương Cộng sản đảng

	3. 6/1929
	
	C. An Nam Cộng sản đảng 

	4. 8/1929
	
	D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn


B. Tự Luận (6 điểm)
Câu 14(3 điểm). Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhận xét vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng ?
 Câu 15(3 điểm). Phân tích tình hình thuận lợi và khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám, năm 1945 ? 
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm )( mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	A
	C
	C
	B
	B
	D
	B
	C
	D
	C
	B



Câu 13:	1 - D;   	       2  - A;		        3 – B; 		    4 – C; 	
B. TỰ LUẬN: (6 điểm)

	Câu 14
(3,0đ)
	 Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
	

	
	Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của GCCN và cách mạng Việt Nam, Khẳng định GCVS trưởng thành và đủ sức lãnh đạo CM, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào CMVN
	1

	
	CMVN trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới
	0,5

	
	Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của CM và lịch sử dân tộc VN
	0,5

	
	*Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng
	

	
	Tìm thấy và lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta
	0,5

	
	Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước và chuẩn bị những điều kiện cho sự thành lập Đảng.
	0,25

	
	Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
	0,25



	Câu 15 (3đ)
	* Thuận lợi:
	

	
	- Đất nước độc lập, nhân dân tự do
	0,25

	
	- Chính quyền mới được xây dựng
	0,25

	
	* Khó khăn:
	

	
	- Ngoại xâm, nội phản:
+ Vĩ tuyến 16 → Bắc: 20 vạn quân Tưởng
+ Các lực lượng phản cách mạng chống phá
+ Vĩ tuyến 16 → Nam: quân Anh, Pháp
+ 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	- Kinh tế, tài chính:
+ Hạn hán, lũ lụt, sản xuất đình đốn → nạn đói
+ Tài chính trống rỗng
	
0,5
0,5

	
	- Văn hoá – xã hội: nạn mù chữ và tệ nạn xã hội tràn lan
	0,5

	
	- Chính quyền non trẻ, chưa được củng cố
  Đặt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hiểm nghèo
	0,25
0,25



V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Chuẩn bị sưu tầm tranh ảnh, nội dung liên quan đến bài 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỞI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)

Ngày dạy: ........................
Tiết 34+35 - Bài 26:  BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN 
                         QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến từ năm 1950 đến năm 1953 : chiến dịch Biên giới thu  đông 1950 ; chủ động mở nhiều chiến dịch đánh địch 1951 – 1952 (chiến dịch Hoà Bình - Tây Bắc).
+ Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1953 ; ý nghĩa của những sự kiện đó.
  + Đặt quan hệ ngoại giao với các nước.
  + Đôi nét về Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 1951).
2. Năng lực:
Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá.
- Rèn luyện kỹ năng biết sử dụng lược đồ, bản đồ,…
3. Phẩm chất :
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết,…
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên.
-  Hình ảnh SGK, hình ảnh Bác Hồ ra chiến dịch Biên Giới.
- Tranh, ảnh, tài liệu có liên quan,…
- Lược đồ “chiến dịch biên giới thu – đông 1950”, máy chiếu
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa.
    III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

A. TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT
a, Mục tiêu: Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về chiến dịch Thu Đông 1950
b, Tổ chức thực hiện:
- Tại sao ta mở chiến dịch thu – đông 1950 ?
+ HS trả lời, GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nhận xét vào bài mới: chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc, quân ta giành và giữ vúng quyền chủ động đánh địch trên chiến trường. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng là Đại hội đẩy mạnh kháng chiến đi đến thắng lợi.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ 1. Tìm hiểu  chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950
a) Mục tiêu: Trình bày được những nét chính của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ

GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh,hãy:
+ Giải thích vì sao ta chủ động mở chiến dịch Biên giới năm 1950.
+ Trình bày diễn biến cuộc tiến công của quân ta trong chiến dịch Biên giới trên lược đồ và ý nghĩa của chiến dịch.
Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ:.
-Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khókhăn.
- Sau chiến dịch Việt Bắc 1947, tình hình thế giới có thuận lợi như thế nào cho kháng chiến ? 
- Tình hình trong nước như thế nào ?
- Trước tình hình đó Pháp + Mĩ có âm mưu gì ? Tại sao Mĩ lại can thiệp  ?
- Nhận viện trợ Mĩ, Pháp đã làm gì ?
- Trước tình hình đó ta đã có quyết định gì ? 
- Chiến dịch biên giới đã diễn ra như thế nào ?
- Chiến dịch biên giới ta thu được kết quả gì ?
- Chiến dịch biên giới thắng lợi có ý nghĩa gì ? 
- Giáo viên cho học sinh nhận thấy quân dân ta am hiểu tường tận địa hình bố trí lực lượng, chiến đáu anh dũng đã đánh thắng quân xâm lược.
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm 
· HS giải thích
· HS trình bày diễn biến trên lược đồ
Bước 4: Nhận xét đánh giá
– Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới vì: Liên Xô, Trung Quốc và các nước Đông Âu công nhận và đặt ngoại giao với Việt Nam. Quân đội ta ngày càng trưởng thành; hậu phương ngày càng vững mạnh.
+Bước vào năm 1950, tình hình thế giới có nhiều thay đổi có lợi cho cuộc kháng chiến của ta. Tại Đông Dương, Pháp thua liên tiếp, Mĩ từng bước can thiệp sâu và “dính líu trực tiếp” vào cuộc chiến tranh .Với sự viện trợ của Mĩ, Pháp thực hiện "Kế hoạch Rơve",mục tiêu cắt đứt các đường liên lạc của ta và chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần 2.
Trên cơ sở tình hình và phá âm mưu của địch, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; giải phóng một phần biên giới, mở đường liên lạc với Trung Quốc và thế giới dân chủ; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, đồng thời tạo những thuận lợi mới thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.
Sau chiến dịch Biên giới, quân ta liên tiếp giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, đẩy địch ngày càng lún sâu vào thế bị động, đối phó
II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp(KK HS tự đọc)

	I. Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950
1. Hoàn cảnh lịch sử mới:
- TG: Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (nối liền với hậu phương các nước XHCN).
- Trong nước: Pháp liên tiếp thất bại.
- Pháp lệ thuộc Mĩ: Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
- Âm mưu của Pháp: khoá cửa biên giới Việt Trung chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần thứ hai.
- Chủ trương của ta: 6.1950 ta quyết định mở chiến dịch Biên giới, nhằm:
Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông đường biên giới, mở rộng và củng cố Việt Bắc.
- Diễn biến:
+ Ngày 16/9/1950 ta đánh Đông Khê.
+ Ngày 18/9/1950 ta tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê.
+ Địch cho quân từ Cao Bằng đánh xuống, từ Lạng Sơn đánh lên để ứng cứu cho Đông Khê.
+ Ta: mai phục, chặn đánh địch trên đường số 4.
+ 22/10/1950 địch rút khỏi đường số 4.
- Kết quả:
+ Khai thông 750 km đường biên giới.
+ Giải phóng 35 vạn dân.
+ Hàng lang Đông Tây bị chọc thủng.
+ Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững.
- Ý nghĩa: Ta chuyển sang thế chủ động tiến công.


HĐ3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ của Đảng (2/1951)
a) Mục tiêu: Trình bày được nội dung chính của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng
b) Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	* B1: GV chia cả lớp thành 4 nhóm thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:
- Nhóm 1: Hoàn cảnh đưa đến Đai hội đai biểu toàn quốc lần 2.
- Nhóm 2, 3: Nội dung Đai hội.
- Nhóm 4: Ý nghĩa Đai hội.
*B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
* B3: HS: báo cáo, thảo luận 
* B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
 GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  
- Cho học sinh thấy được vai trò to lớn của Bác, tinh thần không sợ huy sinh gian khổ tham gia trực tiếp chiến dịch và đã xây dựng được đường lối cách mạng Việt Nam trong Đại hội Đảng lần thứ II
	III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ của Đảng (2/1951)
 1. Hoàn cảnh:
- Tháng 2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần 2 họp tại Chiêm Hoá - Tuyên Quang.
2. Nội dung:
- Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam.
- Đại hội quyết định đưa Đảng ra công khai, đổi tên là Đảng lao động Việt Nam.
- Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng.

3. Ý nghĩa: 
- Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, thúc đẩy cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.



HĐ4. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt
a) Mục tiêu: Những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951-1953. Ý nghĩa của sự kiện đó.
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	- B1: GV chia cả lớp thành 4 nhóm (mỗi tổ 2 nhóm) thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:
Nhóm 1 tìm hiểu về tình hình chính trị có những sự kiện gì
Nhóm 2 tìm hiểu tình hình kinh tế có những thành tựu gì?
Nhóm 3 Tìm hiểu tình hình giáo dục
Nhóm 4 tìm hiểu tình hình văn hóa
- B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
- B3: HS: báo cáo, thảo luận 
Các nhóm khác bổ sung
- B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  



V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường (KK HS tự đọc)

.  
	
IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt
1. Chính trị
- Ngày 3/3/1951 mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.
- Ngày 11/3/1951 Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào ra đời.
2. Kinh tế
- Năm 1952 đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Chấn chỉnh thuế khoá.
- Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp.
- Tháng 12/1953 Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất.
- Tháng 4/1953 - 7/1954 thực hiện 5 đợt cải cách ruộng đất ở vùng tự do.
- Cuối năm 1953 cấp 18 vạn ha đất cho nông dân.
3 Giáo dục:
- Tháng 7/1950 tiếp tục cải cách giáo dục với 3 phương châm.
4 Văn hoá:
+ Phong trào thi đua yêu nước lan rộng khắp ngành.
+ Ngày 1/5/1952 Đại hội thi đua toàn quốc lần I tại Việt Bắc. Tuyên dương 7 anh hùng.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
[bookmark: _Hlk61379797]a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức
b) Tổ chức thực hiện:
GV nêu câu hỏi gọi HS trả lời
Câu 1: Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?
A. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện đẩy mạnh cách mạng.
B. Để đánh bại kế hoạch Rơve.
C. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.
D. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.
Câu 2: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?
A. Pác Bó (Cao Bằng).	B. Chiêm Hoá (Tuyên Quang).
C. Ma Cao (Trung Quốc),	D. Hương Cảng (Trung Quốc).
Câu 3: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) có ý nghĩa như thế nào?
A. Đại hội kháng chiến thắng lợi.	B. Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
C. Đại hội kháng chiến toàn dân.	D. Đại hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Câu 4: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức tại đâu?
A. Chợ Mới, Bắc Kạn.	B. Chợ Bến, Hòa Bình.
C. Chiêm Hóa, Tuyên Quang.	D. Nghĩa Lộ, Yên Bái.
Câu 5: Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?
A. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Kế hoạch Rơve của Pháp bị phá sản.
B. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch.
C. Giải phóng vùng biên giới Việt Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân
D. Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hòa Bình
Câu 6: Nội dung nào không phản ánh đúng mục tiêu mở chiến dịch Biên giới thu đông (1950) của Trung ương Đảng và Chính phủ VNDCCH?
A. Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện để giải phóng Bắc Lào.
B. Khai thông biên giới Việt-Trung.
C. Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.
D. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
Câu 7: Điểm khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông (1947) so với chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân Việt Nam là
A. Địa hình tác chiến.	B. Đối tượng tác chiến.
C. Loại hình chiến dịch.	D. Lực lượng chủ yếu.
D.  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b) Tổ chức thực hiện:
- Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến tháng Biên giới thu – đông 1950 của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phát triển mới?
- Tại sao Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được đánh giá là Đại hội của kháng chiến thắng lợi.
HDVN:
GV giao nhiệm vụ cho HS 
+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.
+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu, tranh ảnh của bài học sau
Ngày dạy………………………
Tiết 37+38 - Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC
 (1953- 1954)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Âm mưu của Pháp - Mỹ trong kế hoạch Nava
- Nét chính về diễn biến và tác dụng của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 đối với cuộc kháng chiến chống Pháp
- Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954,  nội dung Hiệp định Giơ- ne –vơ.
- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp
2. Năng lực :
- Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác
- Rèn luyện thao tác phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện ,đọc bản đồ chiến sự 
- Biết được sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta đã đưa cuộc KC của dân tộc có những bước phát triển như thế nào
3. Phẩm chất :
 Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Bản đồ Đông Xuân 1953-1954, tranh ảnh liên quan . 
 2. Học sinh
Học bài cũ, tìm hiểu trước bài mới.
    III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
   A. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: giúp HS huy động vốn kiến thức và kĩ năng đã có để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới, còn nhằm tạo ra hứng thú và và một tâm thế tích cực để HS bước vào bài học mới.
b. Tổ chức thực hiện
GV cho HS xem 1 bức ảnh tướng Na va...,  Sau đó GV hỏi: em biết gì về hình ảnh trên trên?
- GV bổ sung và dẫn dắt vào bài mới: Năm 1953 Đảng đã quyết định mở cuộc tiến công Đông Xuân 1953-1954 nhằm phân tán lực lượng của địch ở Bắc Bộ, với thắng lợi đạt được ta chủ động mở chiến dịch Điện Biên Phủ quyết định số phận của Pháp ở Đông Dương.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HĐ1. KẾ HOẠCH NA VA CỦA PHÁP - MĨ.
a) Mục tiêu: Trình bày và phân tích bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn mới của TD pháp và can thiệp Mĩ trong k/h Nava
b) Tổ chức thực hiện
	HOAT ĐỘNG CỦA GV_HS
	Nội dung chính

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Các em  đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:
+ Trình bày nội dung kế hoạch Na-va
GV: Nội dung và mục đích của kế hoạch Nava?
Bước 2; Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc sách giáo khoa và quan sát trên lược đồ để trình bày. Trong quá trình thực hiện giáo viên hộ trợ hs bằng các câu hỏi gợi mở
-Vì sao, Kế hoạch Nava ra đời?
HS: HS suy nghĩ để trả lời
+Pháp gặp nhiều khó khăn ...
+ Dựa vào Mỹ để tìm thắng lợi, kết thúc chiến tranh trong danh dự
· - Nội dung và mục đích của kế hoạch Nava chia làm mấy bước
· Bước 3. HS báo cáo:
· Bước 4- Kết luận, nhận định: 
· Sau đó GV khắc sâu một lần nữa qua phân tích và trình bày trên lược đồ.
GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận
Như vậy kế hoạch Nava Pháp-Mĩ dự kiến tiến hành trong thời gian 18 tháng với mục đích “chuyển bại thành thắng” kết thúc chiến tranh trong danh dự.
Âm mưu của Pháp Mĩ có thành công hay không chúng ta sang tiếp túc tìm hiểu phần II của bài...
	I. KẾ HOẠCH NA VA CỦA PHÁP - MĨ.
· 7/5/1953 Na Va được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội pháp ở Đông Dương và kế hoạch Nava nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong danh dự.

· Nội dung: Chia làm 2 bước:
+ Bước 1: Thu - Đông 1953 và Xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Đông Dương.
+ Bước 2: Từ Thu - Đông 1954, thực hiện tiến công chiến lược ở miền Bắc, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.



- Pháp xin tăng thêm viện trợ, tăng thêm quân, tập trung quân ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn.



HĐ2. CUỘC CHIẾN CÔNG CHIẾNLƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954
a) Mục tiêu: 
- trình bày diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đ-Xuân 1953-1954 theo lược đồ, hiểu rõ được cuộc tiến công bước đầu làm phá sản k/h Nava
- Trình bày được những nét chính về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
  b)  Tổ chức thực hiện
	HOAT ĐỘNG CỦA GV_HS
	Nội dung chính

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
– GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:
HD HS lập bảng niên biểu
	Thời gian
	Sự kiện

	
	









+ Trình bày cuộc Tiến công Đông – Xuân 1953 – 1954 trên lược đồ.
+ Cho biết vì sao nói cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ.
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc sách giáo khoa, quan sát lược đồ GV hộ trợ các em bắng các câu hỏi gợi mở
- Để đối phó với kế hoạch Nava, ta có chủ trương gì? (phương hướng chiến lược, phương châm chiến lước)
- Em có nhận xét gì phương hướng chiến lược của ta? (Điều khiển địch, buộc chúng phân tán theo kế hoạch của ta)
- Em có nhận xét gì về kết quả đạt được trong đông –xuân 1953-1954? Điểm then chốt của kế hoạch Nava?(tập trung quân...ta phá thế tập trung)
Bước 3 HS báo cáo:
- HS trình bày phương hướng, phương châm chiến lược
- Trình bày trên lược đồ các cuộc tiến công của ta
Như vậy với cuộc tiến công đông –xuân 1953-1954, Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, tạo điều kiện cho ta giành thắng lợi lớn ở Điện Biên Phủ
Bước 4. Nhận xét đánh giá


Bước 1. Chuyển giao nhiêm vụ
Chia 3 nhóm
+ Nhóm 1: Âm mưu của địch và chủ trương của ta
+ Nhóm 2: Diễn biến
+ Nhóm 3: Kết quả và ý nghĩa
Bước 2. Học sinh đọc thông tin sgk và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ
GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân,cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khókhăn
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm 
Bước 4: Nhận xét đánh giá






	
II/ CUỘC CHIẾN CÔNG CHIẾNLƯỢC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954 VÀ CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954
1. Cuộc chiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954
	Thời gian
	Sự kiện

	-9/1953


- 12/1953

- 12/1953


- 1/1954


- 2/1954
	- Bộ chính trị đề ra kế hoạch tác chiến Đông xuân 1953-1954
- Ta tiến công và giải phóng Lai Châu
- Liên quân Lào - Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà - Khẹt
- Liên quân Lào - Việt tấn công Thượng Lào, giải phóng tỉnh Phong – xa - lỳ
- Ta giải phóng thị xã Kon - Tum, uy hiếp Plây - cu,



* Ý nghĩa :Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, tạo điều kiện cho ta giành thắng lợi lớn ở Điện Biên Phủ















  2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954
*Âm mưu của địch: 
ĐBP có vị trí chiến lược quan trọng
Xây dựng ĐBP thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương: gồm 3 phân khu, 49 cứ điểm, 16.200 quân, trang bị hiện đại nhất Đông Nam Á...

*Chủ trương của ta: Tháng 12/1953, Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

*  Diễn biến: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13/3/1954 đến ngày 7/5/1954, chia làm 3 đợt.
+ Đợt 1: Quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

+ Đợt 2: Quân ta tiến công tiêu diệt các cứ điểm phía Đông phân khu Trung tâm, cuộc chiến diễn ra quyết liệt.


+ Đợt 3: Quân ta đồng loạt tấn công các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7/5, tướng Đờ Ca- xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng
* Kết quả: Ta tiêu diệt và bắt sống 16 200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.

* Ý nghĩa: Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na- va, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ- ne- vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.



HĐ3. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG 1945
a) Mục tiêu: Trình bày được những nội dung chính của Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CUA GV- HS
	NỘI DUNG CHÍNH

	Bước 1. Chuyển giao nhiêm vụ
Gvgiao nhiệm vụ choHS:
+Nêu nội dung chính và ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở ĐôngDương.
+ So sánh và nhận xét quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam trong Hiệp định Sơ bộ (6–3–1946), Hiệp định Giơ-ne-vơ (21–7–1954).
+ Nêu những hạn chế của Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Bước 2. Học sinh đọc thông tin sgk và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
Bước 2 HS thực hiện nhiệm vụ
GV có thể tổ chức cho HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân,cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS và cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khókhăn
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm 
Bước 4: Nhận xét đánh giá

	- Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơ- ne- vơ (Thụy Sĩ) được ký kết
- Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương có 4 nội dung SGK
· Ý nghĩa của Hiệp địnhGiơ-ne-vơ:
Hiệp định Giơ-ne-vơ cùng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp của Mĩ ở Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.
· So sánh quyền dân tộc cơ bản của ViệtNam:
Hiệp định Giơ-ne-vơ: Pháp đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
· Nhận xét về quyền dân tộc cơ bản của ViệtNam:
+ Quyền dân tộc cơ bản trong Hiệp định Sơ bộ còn bị hạn chế vì phụ thuộc Pháp.
+ Quyền dân tộc cơ bản trong Hiệp định Giơ-ne-vơ đã được Pháp và các nước tham dự cam kết tôn trọng. Đó là thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Việt 
Nam.
+ Đây là văn bản pháp lí  quốc  tế,  ghi  nhận  các  quyền  dân  tộc  cơ  bản  của  nhân dân các nước Đông Dương, được các cường quốc cùng các nước tham dự       Hội nghị cam kết tôn trọng. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kì và gian khổ kéo dài 9 năm, lập lại hoà bình ở cả Việt Nam, Lào,Campuchia.
· Hạn chế ViệtNamchưađượcthốngnhấtvìmớigiảiphóng được miền Bắc, còn miền Nam vẫn phải tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất đấtnước


IV. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945 -1954) 
a) Mục tiêu: Trình bày được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CUA GV- HS
	Gợi ý sản phẩm

	Bước 1 chuyển giao nhiệm vụ
Gvgiaonhiệmvụ cho HS :Đọc thông tin  hãy cho biết: 
+ Vì sao cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) giành thắng lợi.
+ Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc Việt Namvàảnhhưởngnhưthếnàođếnphongtràocáchmạngthếgiới?Ýnghĩanàolàquan trọng nhất? Vìsao?
Bước 2 Thực hiện nhiệm vụ
HS sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại để HS làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc nhóm để tìm hiểu về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
- Trong quá trình HS làm việc, GV chú ý đến các HS, cặp đôi hoặc nhóm để có thể gợi ý hoặc trợ giúp khi các em gặp khó khăn.
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm 
Bước 4: Nhận xét đánh giá

	* Ý nghĩa lịch sử:
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta.
- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. .
- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.
- Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc
* Nguyên nhân thắng lợi:
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo.
- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.
- Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt – Miên - Lào, sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác.


C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về 
b) Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức tổ chức cho học sinh lập bảng niên biểu các sự kiện chính tong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1945 hoặc v
Dự kiến sản phẩm
[image: ]

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG    
a) Mục tiêu:Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b) Tổ chức hoạt động: GV tổ chức cho HS tham khảo các tư liệu và hoàn thành bài tập  ở nhà
GV ra câu hỏi :
? Từ nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), có thể rút ra bài học gì trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?
Bài học rút ra: 
- Muốn đất nước phát triển đồng bộ, các tầng lớp nhân dân phải đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
- Đảng và Nhà nước là cơ quan đầu não, phải có những chính sách, bước đi đúng đắn nhằm mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân và cho đất nước
- Bên cạnh khai thác những tiềm năng trong nước, ta phải biết tận dụng sự giúp đỡ, đầu tư của nước ngoài vào, tuy nhiên phải chú trọng đến việc phát triển kinh tế đồng hành với bảo vệ môi trường.
* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC:
- Học bài cũ, làm bài tập ở SGK. - Bài mới : Đọc trước bài 28








Ngày dạy………………
CHƯƠNG VI: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975 
Tiết 39 + 40 + 41 - Bài 28
XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ
VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1865) 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Biết được nét chính tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
- Biết được những nét chính về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.
- Biết được những nét chính về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ Diệm, gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng.
- Biết được bối cảnh lịch sử, trình bày được diễn biến phong trào Đồng khởi trên lược đồ cũng như ý nghĩa của phong trào
- Trình bày hoàn cảnh, nôi dung, ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ ba của Đảng (9/1960)
- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược chiến tranh đặc biệt.
- Trình bày được những thắng lợi quân sự của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ.
  2. Năng lực
Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ;
+Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn như: Kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh và các kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. 
3. Phẩm chất
	Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tình đoàn kết dân tộc, Đông Dương, quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU	
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh có liên quan.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a, Mục tiêu:Học sinh nắm được những nét chính về việc đồng bào Hà Nội đón bộ đội vào tếp quản thủ đô. Dựa trên những kiến thức học sinh đã biết và chưa biết, GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi kích thích sự tò mò hiểu những điều chưa biết sẽ được giải đáp trong bài học, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b, Tổ chức thực hiện:
Giáo viên cho xem hình 57 SGK, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: Em biết gì về các bức ảnh này?
Mỗi HS có thể trả lời theo sự hiểu biết của mình với các mức độ khác nhau. GV kết nối vào bài mới.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương
a) Mục tiêu: Biết được nét chính tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
b) Tổ chức thực hiện-
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:
+ Tóm tắt tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.
+ Giải thích vì sao hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam – Bắc để tổ chức Tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước (theo quy định của Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương) không được thựchiện.
+Suy đoán về nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho cách mạng hai miền Nam–Bắc sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
Em hiểu thế nào là thuộc địa kiểu mới và thuộc địa kiểu cũ?
* Thuộc địa kiểu mới (Mỹ).
- Cai trị gián tiếp thông qua chính quyền tay sai (viện trợ về kinh tế) nên chỉ độc lập về hình thức, trên thực tế phụ thuộc vào đế quốc.
- Xuất hiện sau Thế chiến II, khi thuộc địa kiểu cũ sụp đổ.
* Thuộc địa kiểu cũ (Pháp): Người Pháp sang cai trị trực tiếp nên mất hoàn toàn quyền độc lập, tự do.

GV yêu cầu HS quan sát hình 57. Đồng bào Hà Nội đón bộ đội vào tiếp quản Thủ đô - SGK để biết được không khí phấn khởi của bộ đội và nhân dân khi Thủ đô được giải phóng.
MỤC II KHÔNG DẠY
	– Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương:
+ Miền Bắc: Ngày 10–10–1954, quân Pháp rút khỏi Hà Nội. Giữa tháng 5–1955, quân Pháp rút khỏi Hải Phòng, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng.
+ Khi rút quân, Pháp mang theo hoặc phá hỏng nhiều máy móc, thiết bị; dụ dỗ, cưỡng ép nhiều đồng bào công giáo vào Nam để thực hiện ý đồ phá hoại cách mạng.
+ Ở miền Nam, Mĩ thay Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam.
– Hội nghị hiệp thương giữa hai miền Nam–Bắc để tổ chức Tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước (theo quy định của Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương) không được thực hiện vì:
Mĩ vào thay Pháp dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.
– Nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho cách mạng hai miền Nam – Bắc sau Hiệp định Giơ- ne-vơ về Đông Dương.
+ Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
+ Miền Nam tiếp tục chiến đấu chống Mĩ xâm lược, giải phóng đất nước.


III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến tới Đồng khởi (1954 – 1960) 
a) Mục tiêu: Trình bày được cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1959 – 1960).
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV giao nhiệm vụ cho HS: Đọc thông tin hãy:
+ Nêu nhiệm vụ và hình thức đấu tranh của cách mạng miền Nam giai đoạn 1954 – 1959.
+ Cho biết ý kiến về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được kí kết.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 

Hoạt động 1: : Thảo luận nhóm
-B1: GV chia cả lớp thành 4nhóm (mỗi tổ 1 nhóm) thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:
Nhóm 1: Vì sao phong trào “Đồng khởi” bùng nổ?
Nhóm 2: Trình bày Diễn biến PT Đồng khởi trên lược đồ?
Nhóm 3: Trình bày Kết quả của phong trào “Đồng khởi”. 
Nhóm 4: Cho biết Phong trào “Đồng khởi” có ý nghĩa gì? 
-B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
-B3: HS: báo cáo, thảo luận 
-B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của các bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
 -  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá,kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. GV gợi mở:
+ Mĩ - Diệm mở rộng chính sách “tố cộng diệt cộng”
+ Ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”
+ Thực hiện “đạo luật 10-59” (5/1959) lê máy chém khắp Miền Nam giết hại người dân vô tội.
GV giải thích: với “đạo luật 10-59” Mỹ- Diệm đưa ra khẩu hiệu: “Tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa Cộng sản”, “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”
- Chúng đó gây ra những vụ thảm sát đẫm máu ở Quảng Nam.
+ Chôn sống 21 người ở Chợ Được.
+ Dìm chết 42 người ở Đập Vĩnh Trinh.
+ 7/1955 bắn chết 92 dân thường một lúc ở Hướng Điền.
+ Từ 1955-1958 có 9/10 tổng số cán bộ Miền Nam bị tổn thất.
+ Nam Bộ chỉ còn 5000/ tổng số 6 vạn đảng viên.
=> Như vậy, bọn Mĩ Diệm định dùng thủ đoạn dã man, tàn bạo ðể buộc ta phải khuất phục. Nhýng nhân dân miền Nam không còn con đường nào khác hơn là đứng lên giành chính quyền.
- Bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp lực lượng vũ trang nhân dân, tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
- Đoàn kết toàn dân đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai Ngô Đình Diệm, thành lập chính quyền liên minh dân tộc dân chủ rộng rãi ở Miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc, đấu tranh dân chủ cải thiện dân sinh tiến tới hoà bình thống nhất đất nước.

	III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến tới Đồng khởi (1954 – 1960) 
1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng (1954 – 1959) 
* Hoàn cảnh:
- Mĩ thay chân Pháp là kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân ta.



* Diễn biến
- T8/1954 diễn ra “phong trào hoà bình” của trí thức và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn. 
- 11-1954, Mĩ - Diệm tiến hành khủng bố đàn áp. 
- Từ 1958-1959, ta chuyển từ chính trị hòa bình sang bạo lực vũ trang 




2. Phong trào Đồng khởi (1959-1960)


- Hoàn cảnh: Từ 1957-1959, Mĩ - Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng miền Nam; ra sắc lệnh đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, thực hiện đạo luật 10-59 công khai chém giết những người vô tội khắp miền Nam. 

- Chủ trương của Đảng: Hội nghị trung ương lần thứ 15 đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang. 

- Diễn biến: Ngày 17/1/1960 phong trào đồng khởi nổ ra ở Bến Tre, lan rộng khắp Nam Bộ, trung Trung Bộ. 
- Kết quả:
+ Lực lượng vũ trang nhân dân thành lập và phát triển;   UBND tự quản thành lập.
+ Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở thôn xã.


- Ý nghĩa: 
+ Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm,
+ Tạo ra bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam: chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
+ Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.





IV. Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất –kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)
a) Mục tiêu: 
- Trình bày hoàn cảnh, nôi dung, ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ ba của Đảng (9/1960)
-  Nội dung, thành tựu kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965)
b) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
	NỘI DUNG 

	



* Tổ chức hoạt động: 
GV giảng thêm thực trạng kinh tế của Miền Bắc sau năm 1954.
-B1: GV giao nhiệm vụ và yêu cầu HS thực hiện các yêu cầu sau: 
Em hãy cho biết hoàn cảnh diễn ra Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ III của Đảng?
- Em hãy trình bày nội dung của ĐH đại biểu toàn quốc lần III của Đảng?
-B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, gợi mở HS làm việc những nội dung khó.
-B3: HS: Trả lời
-B4:GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh(theo kĩ thuật 3-2-1).

GV trình bày về hoàn cảnh lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (9/1960).
 Trong bối cảnh đó Đại hội toàn quốc lần III của Đảng được triệu tập tại Hà Nội (từ ngày 5 – 19/ 9/ 1960) 
Sau Lời khai mạc của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ươngĐảng, do Lê Duẩn trình bày.
GV cho HS xem H.62:  ĐH đại biểu toàn quốc lần III của Đảng tại Hà Nội
-Nhiệm vụ của mỗi miền khác nhau, nhưng có mối quan hệ khắng khít. Đề ra nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm. 
GV nêu vài nét về ý nghĩa của Đại hội đảng lần III 


-B1: GV giao nhiệm vụ và yêu cầu HS thực hiện các yêu cầu sau: 
- Nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần 1 (1961-1965) là gì? 
- Để thực hiện được kế hoạch dài hạn trên, nhà nước đó có những chủ trương, biện pháp nào?
- Tại sao nhà nước lại chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?
- Miền Bắc đó đạt được những thành tựu gì trong kế hoạch 5 năm? 
GV Trong công nghiệp đó đạt được thành tựu gì?
- Trong nông nghiệp chúng ta đó đạt được những gì?
-Trong giao thông vận tải chúng ta đã đạt được những thành tựu gì?
-B3: HS: Trả lời
-B4:GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh(theo kĩ thuật 3-2-1).
- Đây là kế hoạch dài hạn đầu tiên, lấy xây dựng CNXH làm trọng tâm.
- Nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch: ra sức phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đẩy mạnh cải tạo XHCN, củng cố và tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá, củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự xã hội.
- Tăng cường vốn đầu tư gấp 3 lần khôi phục kinh tế.
- Bởi sau chiến tranh nền kinh tế của ta là nền kinh tế nhỏ bộ, lạc hậu => để phát triển nền kinh tế một cách nhanh chóng phải có sự đầu tư vào phát triển công nghiệp nặng.
+ Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển.
+ Văn hóa chú trọng xây dựng con người mới.
+ Giáo dục, y tế tăng nhanh đáp ứng nhu cầu xây dựng CNXH Miền Bắc và chi viện cho Miền Nam.
- GV trích đọc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong hội nghị chính trị đặc biệt (3/1964) “trong 10 năm qua Miền Bắc đó tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc đất nước xã hội và con người đều đổi mới”
GV lưu ý: Bên cạnh những thành tựu đạt được, miền Bắc gặp không ít khó khăn do sai lầm về chủ trương như việc đề ra chủ trương phát triển chủ yếu thành phần kinh tế quốc doanh và hợp tác xã, hạn chế các thành phần kinh tế khác; chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, hiện đại hóa nền kinh tế vốn nhỏ bé lạc hậu, chưa có những tiền đề cần thiết. Đây thuộc sai lầm về tư tưởng chủ quan do nóng vội, duy ý chí, tức là làm theo ý muốn không xuất phát từ khả năng thực tế của ta.
	IV. Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng (9-1960)
- Hoàn cảnh: 
+ Miền Bắc giành được những thắng lợi quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế.
+ Miền Nam cách mạng có bước phát triển nhảy vọt với phong trào Đồng khởi 
- Nội dung: Tháng 9/1960 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba diễn ra ở Hà Nội, thông qua những nội dung quan trọng sau:
+ Đại hội xác định nhiệm vụ cách mạng của mỗi miền: miền Bắc tiến hành cách mạng XHCN, miền Nam đẩy mạnh cách mạng DCND, thực hiện thống nhất đất nước.
- Đại hội đã xác định mối quan hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng của mỗi miền. 
+ Cách mạng XHCH ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước.
+ Cách mạng DCND ở miền Nam có vai trò quan trọng trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 
- Ý nghĩa: Nghị quyết của Đại hội là nguồn ánh sáng mới cho toàn Đảng, toàn dân xây dựng thắng lợi CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.
2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961-1965)
- Đạt được thành tựu về công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải … 


+ Công nghiệp: được ưu tiên phát triển, nhiều khu công nghiệp và nhà máy mới được xây dưng...



+ Nông nghiệp: ưu tiên phát triển các nông trường quốc doanh, thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã nông nghiệp bậc cao....
+ Thương nghiệp: quốc danh được ưu tiên phát triển, góp phần củng cố quan hệ sản xuất mới, cải thiện đời sống nhân dân.




+ Giao thông vận tải: giao thông đường bộ, đường sông, đường hàng không được củng cố..
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- Miền Bắc thực hiện nhiệm vụ hậu phương, chi viện cho miền Nam vũ khí, đạn dược...


V. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT CỦA MỸ (1961-1965)
a) Mục tiêu: 
- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược chiến tranh đặc biệt.
- Trình bày được những thắng lợi quân sự của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ.
b) Tổ chức thực hiện  
			HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
	NỘI DUNG

	-B1: GV chia cả lớp thành 4nhóm (mỗi tổ 1 nhóm) thảo luận và giao nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:
Nhóm: 1,3. Tại sao đế quốc Mỹ  thực hiện chiến lược”Chiến tranh đặc biệt”ở miền Nam?
Nhóm: 2,4. “chiến tranh đặc biệt “là gì?Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ trong chiến lược“chiến tranh đặc biệt “thể hiện như thế nào?
-B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).
-B3: HS: báo cáo, thảo luận 
-B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của các bạn (theo kĩ thuật 3-2-1). 
 -  GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá,kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. GV gợi mở:
- Sau khi thất bại trong trong chiến lược chiến tranh 1 phía, đánh dấu bằng ptrào “Đồng Khởi”, từ 1961 đế quốc Mĩ  đẩy cuộc chiến tranh miền Nam lên mức cao hơn là “Chiến tranh đặc biệt”. Đây là 1 trong 3 loại chiến tranh của “Chiến lược phản ứng linh hoạt 1961 – 1969” nằm trong chiến lược toàn cầu phản CM của đế quốc Mĩ.
-  “Chiến tranh đặc biệt”: là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội tay sai, do cố vấn quân sự Mĩ chỉ huy, dựa vào vũ khí trang bị kĩ thuật, phương  tiện chiến tranh của Mĩ. 
 GV giảng thêm:
-  Số lượng cố vấn Mĩ ở miền Nam tăng nhanh:
 + Năm 1960: 1.100 người.
 + Cuối 1962: 11.000 người.
 + Cuối 1964: 26.000 người.
- Bộ chỉ huy quân sự Mĩ MACV tại Sài Gòn, thành lập 8/2/1962 thay cho đoàn cố vấn MAAG thành lập 1950.
- Mĩ dự định sẽ “bình định” miền Nam trong vòng 18 tháng, bắt đầu từ giữa 1961, bằng kế hoạch Stalây – Tay lo, nhưng đến đầu 1964, kế hoạch này bị phá sản, Mĩ đã đặt yêu cầu khiêm tốn hơn, bình định có trọng điểm miền Nam trong vòng 2 năm bằng kế hoạch Giôn xơn – Mác na ma ra.

-B1: GV giao nhiệm vụ và yêu cầu HS thực hiện các yêu cầu sau: 
-Nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần 1 (1961-1965) là gì? 
- Chủ trương của ta trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ như thế nào?  
- Nêu những thắng lợi quân sự của ta trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” 1961-1965? 
- Chiến thắng Ấp Bắc có ý nghĩa gì? 
- Trong đấu tranh chính trị đó giành được những thắng lợi gì? 
-Với những thắng lợi trên mặt trận quân sự, chính trị (từ 1962 -> 1965) có tác dụng gì? 
-B3: HS: Trả lời
-B4:GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh(theo kĩ thuật 3-2-1).
=> Làm lung lay từng bước 3 chỗ dựa của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ
+ Nguỵ quân, nguỵ quyền (công cụ)
+ Ấp chiến lược (xương sống)
+ Đô thị  (hậu cứ)
- “Ấp bắc” là một ấp nhỏ thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho.
 Giáo viên giới thiệu hình 64: Phá ấp “chiến lược” khiêng nhà về làng cũ.
 (Lần đầu tiên với số quân ít hơn địch 10 lần, nhưng ta đó thắng lợi. Chiến thắng khẳng định: quân và dân Miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh thắng “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ về mặt quân sự)
- Cuối 1964 – đầu 1965 tình hình chiến trường miền Nam: phối hợp với ptrào đấu tranh chính trị của quần chúng, quân ta liên tiếp mở 1 loạt các chiến dịch. Điển hình là chiến dịch Đông –Xuân 1964 -1965.
- Giữa 1965, “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ bị thất bại.
GV kết luận: Đến giữa 1965, 3 chỗ dựa chủ yếu của“ Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam đã bị lung lay tận gốc rễ, ngụy quân, ngụy quyền, ấp chiến lược, đô thị miền Nam không còn là nơi an toàn của Mĩ ngụy. “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản hoàn toàn. 
	V. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT CỦA MỸ (1961-1965)
1. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở Miền Nam 
- Hoàn cảnh: Sau thất bại phong trào Đồng khởi 1959-1960
- Nội dung: Quân đội tay sai + cố vấn Mỹ + vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh của Mỹ.







- Thực hiện:
+ Mở những cuộc càn quét.
+ Lập Ấp chiến lược.
+ Bình định miền Nam.
 - Về thực chất nó là một âm mưu vô cùng thâm độc của Mỹ “dùng người Việt đánh người Việt”
+ Trọng tâm của chiến lược là chúng mở các cuộc hành quân, cưỡng bức trắng trợn nhằm dồn 10 triệu dân vào 16.000 “ấp chiến lược” trong vòng 18 tháng, nhằm tách dân khỏi cách mạng, tiến tới bình định miền Nam. 
















2. Chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ 
- Chủ trương: Tấn công địch ở 3 vùng chiến lược







Thắng lợi: 
+ Quân sự: Thắng lợi ở chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh, Ấp Bắc 2-1-1963










+ Chính trị: phong trào phá ấp chiến lược; phong trào đấu tranh của tăng ni phật tử; lật đổ chính quyền Diệm – Nhu (1/1/1963)






- Cuối 1964-1965 quân ta liên tiếp mở một loạt các chiến dịch.
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
a. Mục tiêu:Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: 
b. Tổ chức thực hiện: 
- GV tổ chức cho HS lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểutrong chiến tranhđặc biêt:

	Mặt trận
	Thời gian
	Sự kiện

	Chống phá “bình định”
	Năm 1962
	Quân giải phóng cùng với nhân dân đánh bại nhiều 
cuộc hành quân càn quét vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh, …

	
	Cuối năm 1962
	Trên nửa tổng số ấp và 70% nông dân vẫn do cách mạng kiểm soát.

	Chính trị
	11 - 6 - 1963
	Trên đường phố Sài Gòn, hòa thượng Thích Quảng Đức tự
 thiêu để phản đối chính quyền Diệm.

	
	16 - 6 - 1963
	70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình làm rung chuyển chế độ Sài Gòn.

	
	1 - 11 - 1963
	Mĩ làm đảo chính lật đổ chế độ Diệm - Nhu với hy vọng ổn định tình hình.

	Quân sự
	Ngày 2 - 1 - 1963
	Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho).

	
	Đông - Xuân 1964 - 1965
	Chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965 trên các chiến trường
 miền Nam và miền Trung.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
- Bằng những sự kiện lịch sử tiêu biểu, chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công?  
- Vì sao đến Đông Xuân (1964-1965), CLCTĐB ->bị phá sản về cơ bản.
- Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về phong trào Đồng khởi 
	Thời gian
	Diễn biến
	Kết quả
	Ý nghĩa

	2-1959
	
	
	

	8-1959
	
	
	

	1960
	
	
	


* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC:
- Học bài cũ, làm bài tập ở SGK.
- Bài mới :  Bài 22. Tìm các nội dung sau.
		+ Âm mưu thủ đoạn của Mỹ trong chiến lược “ Chiến tranh cục bộ”ở miền Nam (1965-1968).
		+ Những thắng lợi chủ yếu của quân và dân miền Nam (1965-1968).
		+ Tìm hiểu về tổng thống Giôn xơn, Nguyễn Văn Thiệu.

*******************************   












Ngày dạy:………………..
Tiết 42+43+44. Bài 29
CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC
(1965 - 1973) 
I. MỤ TIÊU
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Trình bày được âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".
- Trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ, tiêu biểu là chiến thắng Vạn Tường, trên lược đồ.
- Biết được cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của Mĩ.
- Trình bày được những thành tích của quân dân miền Bắc trong chiến đấu và sản xuất.
- Biết được những chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.
- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh".
- Trình bày được những thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và Đông Dương hoá chiến tranh của Mĩ.
- Biết được cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân ta và ý nghĩa.
- Nhận xét về tình cảm của nhân dân miền Bắc đối với miền Nam.
- Trình bày được những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân miền Bắc (1969 – 1973).
- Trình bày được những thành tích tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1972).
- Giải thích được vì sao chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội được gọi là trận "Điện Biên Phủ trên không".      
- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ;
- Năng lực chuyên biệt 
+Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
		+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn như: Kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh và các kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. Niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
3. Thái độ
		Bồi dưỡng lòng  yêu nước, tinh thần cách mạng, tình đoàn kết dân tộc, Đông Dương, quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU	
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh có liên quan.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Học sinh nắm được những nét chính về nhân dân Mĩ biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Dựa trên những kiến thức học sinh đã biết và chưa biết, GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi kích thích sự tò mò hiểu những điều chưa biết sẽ được giải đáp trong bài học, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
         - Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho xem hình 66 SGK, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: Em biết gì về các bức ảnh này?
Mỗi HS có thể trả lời theo sự hiểu biết của mình với các mức độ khác nhau. GV kết nối vào bài mới: Sau thất bại ở chiến lược “CTĐB” ở MN, để gỡ thế bí về chiến lược, đế quốc Mĩ đã nâng cuộc chiến tranh ở MN lên mức cao hơn “CTCB”, lính viễn chinh Mĩ được đưa ào ạt sang MN VN (giữa 1965) với những sư đoàn sừng sỏ, vũ khí hiện đại với chiến lược 2 gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” để tiêu diệt CM MN, cộng với tăng cường bắn phá MB để chặn đứng từ gốc những đòn tấn công của “Việt cộng”, giành thắng lợi quyết định, xoay chuyển tình thế trên chiến trường MN, nhưng với nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chúng ta đã đánh bại  chiến lược “CTĐB” ở MN của đế quốc Mĩ. Điều này thể hiện như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: I. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ (1965 - 1968)
- Mục tiêu:
+ Trình bày được âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".
+ Trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ, tiêu biểu là chiến thắng Vạn Tường, trên lược đồ.
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: Trình bày âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
? CL “CTCB”và “CTĐB” của Mĩ ở MN có điểm gì giống và khác nhau?
(Giống: Đều là ctr thực dân kiểu mới
Khác: LL tham chiến chủ yếu trong “CTĐB” là ngụy quân và cố vấn  Mi. Trong “CTCB” là lính viễn chinh Mĩ, chư hầu+ lính Nguỵ)



Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Lập bảng niên biểu các sự kiện tiêu biểu của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích các nhóm hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. Hướng dẫn HS quan sát hình 66, 67 – SGK để biết được các phong trào đấu tranh chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ".






? Chúng ta tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân(1968) trong hoàn cảnh nào?
- Bước vào xuân 1968, xuất phát từ nhận định so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta và lợi dụng mâu thuẫn trong năm bầu cử Tổng Thống ở Mĩ, ta chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam trọng tâm là các đô thị

?Mục tiêu của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?




?Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra như thế nào?
-Mở đầu là cuộc tập kích chiến lược của quân chủ lực vào hầu khắp các đô thị trong đêm 30 rạng sáng 31/1/1968
-Tại Sài Gòn, quân giải phóng tiến công đến tận các vị trí đầu não của địch:
Toà đại sư, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn...


?Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 có ý nghĩa lịch sử ntn?
	I. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ (1965 - 1968)
1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam
- Sau khi chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" bị thất bại, Mĩ chuyển sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968). Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" được tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất là gần 1,5 triệu quân.
- Dựa vào ưu thế quân sự, Mĩ liên tiếp mở các cuộc hành quân "tìm diệt"  vào căn cứ Quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi), tiếp đó là hai cuộc phản công mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967 bằng các cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định".


2. Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ 
- Nhân dân ta chiến đấu chống "Chiến tranh cục bộ" với ý chí "quyết chiến quyết thắng giặc Mĩ xâm lược", mở đầu là thắng lợi ở Vạn Tường - Quảng Ngãi (18/8 - 1965). Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt" trên khắp miền Nam, với thắng lợi này đã chứng minh khả năng ta có thể đánh thắng Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".
- Tiếp theo, quân dân miền Nam đã đánh bại các cuộc hành quân càn quét lớn của Mĩ trong hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967.
- Trên mặt trận chính trị, các phong trào đấu tranh của quần chúng nổ ra từ thành thị đến nông thôn, phá vỡ từng mảng "ấp chiến lược"... Vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

3. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân(1968)

*Hoàn cảnh 
- So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta 
- Lợi dụng mâu thuẫn của Mĩ trong năm bầu cử tổng thống

=>Ta chủ trương tiến hành tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, giành thắng lợi quyết định buộc Mĩ phải đàm phán, rút quân về nước

*Diễn biến
- Đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 quân dân ta ở miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy
- Tại Sài Gòn: Tấn công các cơ quan đầu não của địch 
*ý nghĩa 
- Làm lung lay ý trí xâm lược của Mĩ
- Buộc chúng phải tuyên bố “Phi Mĩ hoá chiến tranh”
- Chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc không điều kiện, chấp nhận đàm phán tại Pari


Hoạt động 2: II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968)
- Mục tiêu: 
+ Biết được cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của Mĩ.
+ Biết được những chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Nhận xét về tình cảm của nhân dân miền Bắc đối với miền Nam.
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: Trình bày cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của Mĩ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 



Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: Trình bày những chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Nhận xét về tình cảm của nhân dân miền Bắc đối với miền Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. Yêu cầu HS quan sát hình 70. Những thửa ruộng vì miền Nam của nông dân xã HoàLạc (Kim Sơn, Ninh Bình) - SGK và nhận xét về tình cảm của nhân dân miền Bắc đối với miền Nam
	II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968)
1. Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc   
- Mĩ dựng lên "sự kiện Vịnh Bắc Bộ" (8 - 1964), cho máy bay ném bom miền Bắc. 
- Đến ngày 7 - 2 - 1965, lấy cớ "trả đũa" việc Quân giải phóng miền Nam tiến công doanh trại quân Mĩ ở Plâycu, Mĩ chính thức gây ra cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc.





2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất (không dạy)
3. Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn
- Tuyến đường vận chuyển chiến lược - đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển được khai thông từ tháng 5 - 1959.
- Trong 4 năm, miền Bắc đã đưa vào miền Nam hơn 30 vạn cán bộ, bộ đội và hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược,... phục vụ cho miền Nam đánh Mĩ. 



Hoạt động 3: III. Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh" của Mĩ  (1969 - 1973)
- Mục tiêu:
+ Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh".
+ Trình bày được những thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và Đông Dương hoá chiến tranh của Mĩ.
+ Biết được cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân ta và ý nghĩa.
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: Trình bày những âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh".
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. Yêu cầu HS quan sát hình 70. Những thửa ruộng vì miền Nam của nông dân xã HoàLạc (Kim Sơn, Ninh Bình) - SGK và nhận xét về tình cảm của nhân dân miền Bắc đối với miền Nam.


Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. 
- Lập niên biểu  những thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và Đông Dương hoá chiến tranh của Mĩ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích các nhóm hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
Tích hợp HTVLTTGĐĐHCM: Liên hệ với tấm gương Bác Hồ, GD tinh thần lao động, chiến đấu cho HS








Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: Trình bày cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân ta và ý nghĩa.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	1. Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh"  của Mĩ    
- Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh cục bộ", Mĩ chuyển sang chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, thực hiện "Đông Dương hoá chiến tranh". 
- Lực lượng chính tiến hành cuộc chiến tranh là quân đội Sài Gòn kết hợp với hoả lực Mĩ, vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quân sự.
- Quân đội Sài Gòn được sử dụng như là lực lượng xung kích trong các cuộc hành quân mở rộng xâm lược Cam-pu-chia năm 1970, Lào năm 1971, thực hiện âm mưu "dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.





2. Chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh và Đông Dương hoá chiến tranh của Mĩ    
- Trên mặt trận chính trị: 
+ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời (6 - 1969) là thắng lợi chính trị đầu tiên trong cuộc chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". 
+ Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp (4 - 1970) để biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước đoàn kết chiến đấu chống Mĩ.
- Trên mặt trận quân sự: 
+ Quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Cam-pu-chia đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn (từ tháng 4 đến tháng 6 - 1970).
+ Từ tháng 2 đến tháng 3 - 1971, quân đội Việt Nam có sự phối hợp của quân dân Lào đã đập tan cuộc hành quân mang tên "Lam Sơn 719" của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn nhằm chiếm giữ Đường 9 - Nam Lào, quét sạch chúng khỏi nơi đây. 
- Khắp các đô thị, phong trào của các tầng lớp nhân dân diễn ra liên tục. Đặc biệt ở Huế, Sài Gòn, phong trào học sinh, sinh viên diễn ra rầm rộ.

3. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972    
- Từ ngày 30 - 3 - 1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị, lấy Quảng trị làm hướng tiến công chủ yếu.
- Đến cuối tháng 6 - 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20 vạn tên địch.
- Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã buộc Mĩ phải "Mĩ hoá" trở lại, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh".    



Hoạt động 4: IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mĩ (1969 - 1973)
- Mục tiêu: Trình bày được những thành tích tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1972). Giải thích được vì sao chiến 
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	









Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. 
- Chia lớp thành 6 nhóm: Trình bày những thành tích tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ (1972). Giải thích được vì sao chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội được gọi là trận "Điện Biên Phủ trên không".
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích các nhóm hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. Hướng dẫn HS quan sát hình 66, 67 – SGK để biết được các phong trào đấu tranh chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ".
	IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hoá, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mĩ (1969 - 1973)
1. Miền Bắc khôi phịc và phát triển kinh tế - văn hóa (không dạy)

2.  Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương
- Ngày 16 - 4 - 1972, Mĩ tuyên bố chính thức cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai.
- Trong điều kiện chiến tranh, các hoạt động sản xuất, xây dựng miền Bắc không bị ngừng trệ, giao thông vẫn bảo đảm thông suốt.
- Mĩ mở cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng 12 ngày đêm cuối tháng 12 - 1972.
- Quân và dân miền Bắc đã làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không", buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri (1 - 1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. 


 Hoạt động 5: V. Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
- Mục tiêu: Trình bày được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri.
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: Trình bày nội dung và ý nghĩa của hiệp định Pari
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	V. Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
- Ngày 27/1/1973: hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh ở VN được kí kết.
- Nội dung:
+ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
+ Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.
+ Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
+ Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do...
- Ý nghĩa:
+ Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta 
+ Mĩ phải công nhận các quyền cơ bản của nhân dân ta, rút hết quân về nước.
+ Thắng lợi này tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta giải phóng miền Nam.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: Củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới về cả nước trực tiếp đấu tranh chống Mĩ cứu nước.
- Tổ chức thực hiện:
GV giao nhiệm vụ: Nêu thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong những năm 1965 - 1967 góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ 
1. Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong những năm 1965 - 1967 góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ
· Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965
· Chiến thắng hai mùa khô (đông- xuân 1965 - 1966 và đông xuân 1966 - 1967)
· Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).
2. Em hãy lập bảng niên biểu những thắng lợi tiêu biểu về chính trị, quân sự, và ngoại giao của ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia trong việc làm thất bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" của Mĩ là:
	Nội dung
	Thời gian

	Về chính trị.

	-6/1969 chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà Miền Nam ra đời.
- 4/1970 hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp thể hiện sự quyết tâm đoàn kết chống Mỹ

	Về quân sự

	· 30/4 ->30/6/1970, quân sân Việt – Campuchia phối hợp lập nên chiến thắng lớn ở Đông Bắc Campuchia.
· Ngày 12/2 ->23/3/1971, quân dân Việt –Lào đã đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn 719”, lập nên chiến thắng đường số 9 – Nam Lào.
· Khắp các đô thị, phong trào của các tầng lớp Nhân dân diễn ra liên tục

	Ngoại giao
	Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước anh em Lào, Cam-pu-chia và Việt Nam


         3.  Lập bảng tóm tắt theo yêu cầu dưới đây về các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam (1954 - 1975)
	Thời gian
	Chiến lược
	Âm mưu của Mĩ
	Thắng lợi có tính chất bước ngoặt của ta

	1954 - 1960
	 
	 
	 

	1961 - 1965
	 
	 
	 

	1965 - 1968
	 
	 
	 

	1969 - 1973
	 
	 
	 


Dự kiến sản phẩm
	Thời gian
	Chiến lược
	Âm mưu của Mĩ
	Thắng lợi có tính chất bước ngoặt của ta

	1954 - 1960
	Chiến tranh đơn phương
	Chia cắt Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ
	Phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960)

	1961 - 1965
	Chiến tranh đặc biệt
	Dùng người Việt đánh người Việt
	- Trận Ấp Bắc (Mĩ Tho)
- Chiến thắng Bình Giã, An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài

	1965 - 1968
	Chiến tranh cục bộ
	Nhanh chóng tạo ra ưu thế về binh lực và hoả lực để có thể áp đảo quân chủ lực, giành lại thế chủ động, đẩy ta vào thế phòng ngự, phân nhỏ tán rồi lụi dần.
	- Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965
- Chiến thắng hai mùa khô (đông- xuân 1965 - 1966 và đông xuân 1966 - 1967)
- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

	1969 - 1973
	Việt Nam hoá chiến tranh và Đông Dương hoá chiến tranh
	- Dùng người Việt trị người Việt,
- Mở rộng xâm lược Cam Pu Chia (1970) Lào (1971), dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.
	Cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1972



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn. 
 - Tổ chức thực hiện: 
Em hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?
Giống nhau:
· Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
· Cùng chung mục tiêu là chống phá cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ. 
· Có sự tham gia và chi phối của tiền của, vũ khí và cố vấn quân sự Mĩ. 
· Cả hai đều bị thất bại.
Khác nhau:
	Tiêu chí so sánh
	Chiến tranh đặc biệt
	Chiến tranh cục bộ

	Quy mô chiến tranh
	Ở miền Nam
	Mở rộng hai miền Nam – Bắc

	Mục tiêu
	Chống phá cách mạng và bình định miền Nam
	Vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc.

	Thủ đoạn
	“Ấp chiến lược” được coi như “xương sống”
	chiến lược hai gọng kìm tìm diệt và bình định.

	Lực lượng tham chiến
	Quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, dùng người Việt đánh người Việt.
	Mĩ, chư hầu, Ngụy.
 
Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất.

	Tính chất ác liệt
	Ác liệt
	Rất ác liệtở mục tiêu vừa nhằm tiêu diệt quân chủ lực và bình định miền Nam, phá hoại miền Bắc, số quân tham chiến đông, vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh cả trên bộ, trên không, trên biển.



	* HDVN
+ Sưu tầm thêm một số tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học.
+ Chuẩn bị bài mới 
   - Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.
*********************************  











Ngày dạy:……………….

Tiết 45 + 46.  Bài 30: HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC(1973 – 1975) 

I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức:
  - Cung cấp cho HS những hiểu biết về nhiệm vụ của CM miền Bắc và CM miền Nam trong thời kì mới sau Hiệp định Pari nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.
   - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc k/c chống Mĩ cứu nước.
2. Năng lực
- Năng lực chung: giao tiếp hợp tác
- Năng lực đặc thù:
+ Phân tích, nhận định, đánh giá tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta ở 2 miền Nam – Bắc nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và ý nghĩa của sự thắng lợi trên; kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh trong SGK.
3. Phẩm chất
 - Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của CM.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
· Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
·  Tổ chức thực hiện:
Sau Hiệp định Paris, miền Bắc tiếp tục khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, chi viện đầy đủ nhất, kịp thời nhất cho miền Nam đánh Mĩ. Đảng ta quyết định Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam 
· Mục tiêu
+ Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa
       + Hậu phương vững chắc cho miền Nam
· Tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	


?Tình hình nước ta sau Hiệp định Pari ntn?
· Sau Hiệp định Pari 1973: 
+Quân Mĩ buộc phải rút khỏi nước ta
+So sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho CM
+MB trở lại hoà bình, khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hoá, ra sức chi viện cho CM miền Nam.

?Từ 1973 đến đầu 1975, miền Bắc đạt được những thành tựu gì?
HS căn cứ phần chữ nhỏ trình bày 


GV Những chi viện của miền Bắc đã chuẩn bị cho Tổng tiến công Xuân 1975 và tiếp quản vùng giải phóng.

Hướng dẫn học sinh Đọc thêm 
 Cuộc đấu tranh chống lại địch “lấn chiếm”, “ tràn ngập lãnh thổ”của ta từcuối 1973 đầu 1975 diễn ra như thế nào?

 Thành tích sản xuất của khu giải phóng trực tiếp chi viện cho CM miền Nam như thế nào?
 Em hãy trình bày chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.
HS:
 Trong chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh
 đạo đúng đắn và linh hoạt của đảng ta?
HS: -
GV giảng thêm:
- Sau Hiệp định Paris, quân đội Mĩ , chỗ dựa của chính quyền SG đã rút về nước viện trợ quân sự của Mĩ cho Thiệu giảm dần.
- 1972 -1973: 1.614 triệu đô la.
- 1973 -1974: 1.026 triệu đô la.
- 1974 -1975: 701 triệu đô la.
- Vì vậy có hơn quân, Thiệu vẫn không mạnh, Thiệu thiếu đạn nghiêm trọng, phải keu gọi binh lính “chiến đấu theo kiểu con nhà nghèo”. Trong khi đó , lực
 lượng của ta không ngừng lớn mạnh, đặc biệt là sau chiến thắng Phước Long của ta, địch không có khả 
năng lấy lại 1 tỉnh. Cho nên thời cơ Tổng tiến công và nổi dậy để giải phóng hoàn toàn  miền Nam đã đến.

	I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam 
· Sau Hiệp định Pari:
+ Quân Mĩ buộc phải rút khỏi nước ta
+ So sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho CM
+MB trở lại hoà bình, khắc phục hậu quả chiến tranh, chi viện cho CM miền Nam.


- Sau 2 năm 1973 – 1974, kinh tế miền Bắc có bước phát triển, đời sống nhân dân ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ hậu phương.






II. Đấu tranh chống địch “Bình định – lấn chiếm” tạo thế lực và tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.
(đọc thêm)












Hoạt động 2. III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
· Mục tiêu
+ Chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 
+ CuộcTổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975
· Tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DUNG

	


 Tại sao trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ta lại mở chiến dịch Tây Nguyên đầu tiên?
HS: -
 Em hãy trình bày về chiến dịch Tây Nguyên (bằng lược đồ).
HS: -
GV giảng thêm:
- Từ 1  9/3/1975, ta đánh nghi binh ở Plâycu và KonTum, địch vội vàng kéo quân từ Buôn Mê Thuột 
lên ứng cứu cho Bắc Tây Nguyên.
- Bất ngờ 2 giờ sang 10/3/1975 ta dội bão lửa vào
 Buôn Mê Thuột.
GV gợi mở vấn đề vì sao ta mở chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
- Vào những ngày cuối cùng của chiến dịch Tây 
Nguyên, ta phát hiện địch chuẩn bị rút khỏi phòng 
tuyến Quảng Trị, có khả năng bỏ cả Huế, co về giữ Đà Nẵng. Quân ủy TW chỉ thị cho quân dân Trị Thiên và quân đoàn 2 giải phóng Huế nhanh hơn dự kiến.
 Em hãy trình bày về chiến dịch Huế – Đà Nẵng(bằng lược đồ).
HS: -
GVsử dụng lược đồ trình bày lại chiến dịch Huế – Đà Nẵng. Cho HS xem H.73: quân ta giải phóng cố đô 
Huế.
GV giảng thêm:
- Cuộc tấn công Đà Nẵng được Quân ủy TW quyết 
định ngay sau khi giải phóng Huế (26/3/1975) với tinh thần “kịp thời, nhanh chóng, táo bạo” với lực lượng có thể chuyển tới sớm nhất.
- Sáng 28/3/1975 chúng ta bắt đầu đánh Đà Nẵng, 15 
giờ ngày 29/3/1975, thành phố Đà Nẵng được giải phóng.
- Sau chiến dịch này, hệ thống phòng ngự của Thiệu ở miền Trung bị sụp đổ hoàn toàn, quân khu I bị xóa sổ, không để cho ngụy rút về tăng cường cho SG, đẩy 
chúng vào thế tuyệt vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quyết chiến chiến lựơc cuối cùng: chiến dịch 
HCM lịch sử.
GV cho HS xem H.71: Bộ chỉ huy chiến dịch HCM Xuân 1975 và giảng thêm:
- Khi chiến dịch Huế - Đà Nẵng kết thúc, Thiệu chủ 
quan cho rằng: Phải 2 tháng nửa quân ta mới có thể 
tiếp tục tiến công. Cho nên, chúng có thời gian, khả 
năng bảo vệ quân khu III và IV, chúng lập 1 phòng tuyến phòng thủ từ xa: Từ Phan Rang trở vào để che chở cho SG.
- Mĩ lập cầu hàng không khẩn cấp chuyên chở vũ khí trang bị cho ngụy quân SG.
- Trên cơ sở đánh giá thời cơ chiến lược tổng công kích vào SG đã chín muồi, với tinh thần “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” chúng ta đã tiến hành chiến dịch HCM lịch sử giải phóng SG.
	III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
1. Chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam .
- Cuối 1974  đầu 1975 tình hình CM miền Nam chuyển biến nhanh chóng, Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm: 1975 -1976.
- Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 sẽ lập tức giải phóng miền Nam ngay 1975 để đỡ thiệt hại về người và của.

2. CuộcTổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975:
a. Chiến dịch Tây Nguyên (10/3 – 24/3/1975) .
- Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, địch bố trí lực lượng sơ hở, vì phán đoán sai lầm hướng tiến công của ta.
- 10/3/1975, ta dội bão lửa vào Buôn Mê Thuột, trận then chốt này nhanh chóng thắng lợi.
- 12/3/1975, địch phản công quyết liệt chiếm lại Buôn Mê Thuột nhưng không thành.
- 14/3/1975, Thiệu ra lệnh cho Tư lệnh trưởng chiến dịch Tây Nguyên rút khỏi Tây Nguyên về giữ các tỉnh ven biển miền Trung.
- Đoán đúng ý đồ của địch, ta chặn đánh kịch liệt con đường rút lui của địch, biến cuộc “ rút lui chiến lược” thành cuộc “tháo chạy hoảng loạn”.
- 24/3/1975, chiến dịch kết thúc.



b. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/3 – 3/4/1975):
- Chiến dịch Tây Nguyên gần kết thúc, BCT quyết định tiến hành chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
- 21/3/1975,ta đánh Huế và chặn đường rút chạy của địch.
- 10 giờ 30 ngày 25/3/1975, ta tiến công vào cố đô Huế.
- 26/3/1975, ta giải phóng Huế.
Với tinh thần “kịp thời, nhanh chóng, táo bạo” 28/3/1975 ta bắt đầu đánh Đà Nẵng.
- 15 giờ ngày 29/3/1975, Đà Nẵng giải phóng.
- Từ 29/3 – 3/4/1975 ta lấy nốt các tỉnh ven biển miền Trung.
- Sau chiến dịch Huế - Đà Nẵng, thế trận của Mĩ ngụy ở miền Nam hết sức tồi tệ.



Hoạt động3.  IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)
- Mục tiêu:Trình bày được ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Rút ra nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia thành 6 nhóm. Các nhóm đọc mục 1 SGK, thảo luận  và trả lời câu hỏi: 
+ Nhóm lẻ: Trình bày ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 
+ Nhóm chẵn: Rút ra nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
* Tích hợp HTVLTTGĐĐHCM: Liên hệ với tấm gương Bác Hồ, GD tinh thần chiến đấu, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.
	IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)
1. Ý nghĩa lịch sử
- Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.
- Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc  kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.
2. Nguyên nhân thắng lợi
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. 
- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm. 
- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.
- Sự đoàn kết giúp đỡ nhau của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hoà bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về về hoàn thành giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
- Tổ chức thực hiện:
GV giao nhiệm vụ cho HSvà chủ yếu cho làm việc cá  nhân.Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
. Vẽ trục thời gian (theo mẫu) và điền những thắng lợi có tính chất bước ngoặt của nhân dân hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)
[image: Ảnh có chứa biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
[image: ]
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- Mục tiêu: Giúp học sinh Lập bảng các niên đại và sự kiện
- Tổ chức thực hiện: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.
. Nếu em là Tổng thống Mĩ trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1975, em có tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam không? Vì sao?
Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước có góp phần làm "xói mòn" trật tự hai cực I-an-ta không? Vì sao?
	- Dự kiến sản phẩm
Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đã góp phần làm "xói mòn" trật tự hai cực I-an-ta vì sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á (trong đó có Việt Nam), Phi, Mĩ latinh đã làm thay đổi bộ mặt của khu vực này và làm mất phạm vi ảnh hưởng của Mỹ và các nước Tây Âu.
· HDVN: Chuẩn bị bài mới: Bài 31, 32

















Ngày dạy:……………………..

TIẾT 47 + 48. CHỦ ĐỀ: VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NĂM 2000
(BÀI 31 + 32)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Trình bày được những nét chính về thuận lợi và khó khăn của nước ta sau đại thắng Xuân 1975.
- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Cung cấp cho HS hiểu về con đường tất yếu của CM nước ta đi lên CNXH và tình hình đất nước trong 10năm đầu
- Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ Quốc.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực chuyên biệt:
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.
* Tích hợp HTVLTTGĐĐHCM: GD tinh thần đoàn kết của HCM.
3. Phẩm chất:
                Bồi dưỡng lòng  yêu nước, tinh thần cách mạng, tình đoàn kết dân tộc, Đông Dương, quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.        
II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh có liên quan.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học đó là hoàn thành thống nhất đất nước, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
- Tổ chức hoạt động: 
GV trực quan hình 79, 80 SGK. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em cho biết đây là bức ảnh nói về điều gì?
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: I. Tình hình hai miền Nam - Bắc sau đại thắng Xuân 1975
- Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về thuận lợi và khó khăn của nước ta sau đại thắng Xuân 1975.
- Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. 
- Chia lớp thành 6 nhóm: Trình bày được những nét chính về thuận lợi và khó khăn của nước ta sau đại thắng Xuân 1975.
+ Nhóm lẻ: Miền Bắc.
+ Nhóm chẵn: Miền Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích các nhóm hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 


	I. Tình hình hai miền Nam - Bắc sau đại thắng Xuân 1975
- Ở miền Bắc:
+ Sau hơn 20 năm (1954 - 1975), miền Bắc đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
+ Cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.
- Ở miền Nam:
+ Miền Nam được giải phóng hoàn toàn, trong chừng mực nhất định có nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.
+ Cơ sở của chính quyền cũ cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản xuất nhỏ phân tán là phổ biến,...







Hoạt động 2. II. khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hoá ở 2 miền đất nước
- Mục tiêu: Trình bày được những nét chính về  khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hoá ở 2 miền đất nước
- Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. 
- Chia nhoms 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích các nhóm hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

?Sau đại thắng mùa xuân 1975, miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh. Khôi phục và phát triển kinh tế ntn?
-Chiến tranh chấm dứt sau hiệp định pa ri 1973 nhưng do sự tàn phá của 2lần chiến tranh phá hoại nên đến giữa 1976 mới căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đạt kết qủa tốt.Ra sức làm tròn nghĩa vụ của căn cứ địa CN cả nước và quốc tế.

?MN khắc phục hậu quả chiến tranh ntn?
-Công việc tiếp quản các vunàg giải phóng từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến hải đảo. được tiến hành khẩn trương.
ở các thành phố lớn và vùng mới giải phóng chính quyền CM nhanh chóng được thiết lập chính quyền CM tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động, tuyên bố xoá bỏ bóc lột PK....
	II. khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hoá ở 2 miền đất nước

1. Miền Bắc
- Thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu 1975 và 6 tháng đầu 1976 có nhiều tiến bộ.
- Làm tròn nghĩa vụ hậu phương

2. Miền Nam


- Khẩn trương tiếp quản những vùng mới giải phóng. Chính quyền CN được thiết lập
- Hàng triệu đồng bào được hồi hương
- Tuyên bố xoá bỏ bóc lột PK
- Chú trọng khôi phục SX nông nghiệp




 Hoạt động 3. III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước(1975 - 1976) 
- Mục tiêu:Trình bày được nội dung và ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK và yêu cầu HS trình bày nội dung và ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. GV yêu cầu HS quan sát hình 79, 80 – SGK để hiểu biết thêm về công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
* Tích hợp HTVLTTGĐĐHCM: GD tinh thần đoàn kết của HCM.

	III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước(1975 - 1976) 
- Ngày 25 - 4 - 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.
- Từ ngày 24 - 6 đến ngày 3 - 7 - 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên, thông qua chính sách đối nội và đối ngoại, quyết định tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ý nghĩa:
+ Với kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khoá VI, công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành.
+ Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước khác.





Hoạt động 4. IV. Việt Nam trong 10 năm đi lên CNXH (1976 – 1985)
- Mục tiêu:Trình bày được nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1981 –1985)
- Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK và yêu cầu HS trình bày nội dung Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc bài

?Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh nào?




?Mục tiêu của kế hoạch là gì?
?Nêu những thành tựu đã đạt được?


Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK và yêu cầu HS trình bày nội dung Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1981 –1985)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
?Trong việc kế hoạch 5năm chúng ta gặp phải những hạn chế gì?

GV giới thiệu cho HS H81: tàu nước ngoài vào nhận than tại Cảng Cửa Ông(Quảng Ninh)

HS đọc mục 2
?Em hãy trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng?
?Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch 5năm (1981 – 1985)

?Trong quá trình thực hiện kế hoạch nhà nước 5năm 1981 – 1985, chúng ta gặp phải những hạn chế nào?

	I. Việt Nam trong 10 năm đi lên CNXH (1976 – 1985)
1.Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980)
a) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976)
- Hoàn cảnh-Đất nước thống nhất
- Nội dung: Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước, quyết định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5năm (1976 – 1980)

b)Thực hiện kế hoạch 1976 – 1980
- Mục tiêu: Xây dựng cơ sảo vật chất-kĩ thuật của CNXH, cải thiện đời sống nhân dân

· Thành tựu 
+Công-nông nghiệp và GTVT được khôi phục căn bản và có sự phát triển
+Cải tạo XHCN được đẩy mạnh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam
+Xây dựng nền văn hoá CM, giáo dục phát triển nhanh.

· Hạn chế (SGK-171)
2. Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1981 –1985)







a) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (T3/1982)
- Khẳng định tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước do ĐH IV đề ra nhưng có điều chỉnh, bổ sung.
- Xác định thời kì qua độ lên CNXH ở nước ta trải qua nhiều chặng
- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch 1981 – 1985.
b)Thành tựu 
- Trong sản xuất công nông nghiệp đã ngăn được đà giảm sút của 5năm trước và có bước phát triển.
- Xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật khai thác dầu mở, thuỷ điện
- Hoạt động KH – KT triển khai tốt.

Hạn chế (SGK _ 172)



Hoạt động 5. II. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 – 1979)
- Mục tiêu:Trình bày được nguyên nhân, diễn biến và kết quả củađấu tranh bảo vệ tổ quốc
(1975 – 1979)
- Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK và yêu cầu HS trình bày nội dung 

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập


HS đọc bài
?Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phí tây Nam diễn ra ntn?

?Em hãy trình bày cuộc đấu tranh bảo vêh biên giới phía Bắc nước ta(1978 – 1979)

	II. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc
(1975 – 1979)
1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.
- 22/12/1978, tập đoàn Pônpốt huy động19sư đoàn đánh Tây Ninh.
- Quân dân ta tổ chức phản công đánh đuổi quân Pôn pốt, chiến tranh biên giới Tây Nam chấm dứt.
2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
-17/2/1979, Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn mở cuộ tiến công nước ta
- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, nhân dân ta đã kiên quyết đánh trả, bược Trung Quốc phải rút hết quân khỏi nước ta ngày 18/3/1979.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng Xuân 1975.
- Tổ chức thực hiện:GV giao nhiệm vụ cho HSvà chủ yếu cho làm việc cá  nhân. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc GV.
 Tại sao sau Đại thắng Xuân 1975, nước ta phải tiến hành việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước? Trình bày kết quả, ý nghĩa của công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước
Sau Đại thắng xuân 1975, nước đã được thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Bởi vậy, đáp lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước, nước ta cần được thống nhất về mặt nhà nước.
Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội khóa VI của nước VN thống nhất họp kì họp đầu tiên và thu được kết quả:
· Đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
· Quyết định quốc kì là cờ đỏ sao vàng,
· Quốc ca là bài tiến quân ca,
· Thủ đô là Hà Nội,
· Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh
· Quốc Hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước
· Ở địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành lập ba cấp chính quyền: tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương.
Ý nghĩa: 
· Đất nước thống nhất về mặt nhà nước. Từ đây việc tiếp tục hoàn thành thống nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế , văn hóa, xã hội sẽ gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng  xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước.
· Hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản phát huy sức mạnh toàn diện đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- Mục tiêu: Giúp học sinh Lập bảng các niên đại và sự kiện
-  Tổ chức thực hiện: 
· Em hãy cho biết những thách thức và triển vọng của công cuộc đổi mới ở đất nước ta trong giai đoạn hiện nay
* Hướng dẫn về nhà
 + Học bài cũ.
+ Ôn lại nội dung đã học, chuẩn bị tiết sau ôn tập
***************************************






Ngày dạy:……………
Tiết 49: ÔN TẬP CUỐI KỲ II
I. MỤC TIÊU
Sau bài học học sinh cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh ôn lại kiến thức lịch sử nước ta giai đoạn 1946 - 1975
2. Năng lực  
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực chuyên biệt:
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.
3. Phẩm chất
     - Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của Cách mạng Việt Nam        
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
+ Giáo viên:
          GV: Sử dụng tranh ảnh, lược đồ SGK, bản đồ treo tường
     + Học sinh: 
         Học bài, soạn bài, Sưu tầm tư liệu và tranh ảnh
III. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY
1. Ổn định lớp
2. Ôn tập
Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành các câu hỏi ôn tập
1. Em hãy nêu những thắng lợi lớn của ta về Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Giáo dục và Quân sự từ cuối 1950 đến đầu 1953?
        * Chính trị:
	CÁC MẶT
	THẮNG LỢI

	Chính trị
	-3/3/1951 Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành “Mặt trận Liên Việt”.
- 11/3/1951 Liên Minh nhân dân Việt - Miên - Lào ra đời cùng đoàn kết chống thực dân Pháp.
- Đảng lao động Việt Nam chính thức ra mắt trước đại biểu nhân dân trong đại hội thống nhất 2 mặt trận.

	Kinh tế
	- Năm 1951 Đảng và Chính phủ đã đề ra cuộc vận động tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia.
- Đề ra chính sách chân chính thuế khóa
- Xây dựng nền tài chính, ngân hàng và  thương nghiệp
- Đầu 1953 phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện cải cách ruộng đất.
- Tháng 12/1953, Quốc hội thông qua “Luật cải cách ruộng đất”.
- Từ 4/1953 - 7/1954 tiến hành 5 đợt cải cách ruộng đất 8 vùng tự do
- Cuối 1953 từ Liên khu IV trở ra đã cấp 18 vạn ha ruộng đất cho nông dân

	Văn hóa
	* Giáo dục:
- Tiếp tục thực hiện cải cách giáo dục được đề ra từ 7/1950 với 3 phương châm: phục vụ sản xuất, phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh.
Số người đi học và số học sinh phổ thông tăng nhanh.
* Từ 1950 - 1954:
- Học sinh cấp I tăng 130%
- Học sinh cấp II, III tăng 300%.
* 1951 - 1953: đào tạo được 7.000 cán bộ kỹ thuật.
* Văn hóa:
- Phong trào thi đua yêu nước lan rộng trong các ngành, các giới
- Ngày 1/5/1952 Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ I đã khai mạc tại Việt Bắc với 154 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu.
- Đại hội đã tổng kết biểu dương thành tích của phong trào thi đua yêu nước chọn được 7 anh hùng.

	Quân sự
	- Ta thắng lớn trong chiến dịch Hòa Bình (11/10/1951 - 23/2/1952).
- Từ 14/10 - cuối tháng 12/1952 ta mở chiến dịch Đông Bắc giải phóng 25 vạn dân, phá vỡ âm mưu lập “Xứ Thái tự trị” của địch.
- Tháng 4/1953 Liên quân Lào - Việt mở chiến dịch thượng Lào giải phóng 30 vạn dân.
- Thượng Lào và Tây Bắc Việt Nam đã nối liền tạo thành thế uy hiếp địch ở Bắc Đông Dương


        2. Lập bảng các niên đại và sự kiện thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta trên các mặt trận quân sự,  chính trị từ tháng 12/1946 đến 7/1954?
	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN

	2/1951
	- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

	3/3/1951
	Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt

	11/3/1951
	Liên minh nhân dân Việt - Lào - Khơme thành lập


        * Thắng lợi quân sự của ta (từ 12/1946 - 7/1954):
	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN

	Từ 19/12/1946 đến 17/2/1947
	Cuộc chiến đấu giam chân địch trong thành phố Hà Nội sau đó Trung ương và chủ lực của ta rút lui an toàn lên Việt Bắc

	7/10/1947 đến cuối 12/1947
	Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

	16/9/1950 đến 22/10/1950
	Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

	25/12/1950 đến 17/1/1951
	Chiến dịch Trung du (Trần Hưng Đạo)

	20/3 - 7/4/1951
	Chiến dịch đường số 18 (Hoàng Hoa Thám)

	28/5 - 20/6/1951
	Chiến dịch Hà Nam Ninh (Quang Trung)

	14/11/1951 đến 23/2/1952
	Chiến dịch Hòa Bình

	14/10/1952 đến cuối 12/1952
	Chiến dịch Tây Bắc

	8/4/1953 đến cuối 4/1953
	Chiến dịch Thượng Lào

	Từ 13/3/1954 đến 7/5/1954
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ


        
3.* Lập bảng các niên đại về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu, chi viện cho miền Nam đánh Mỹ (1954 - 1975)
	THÀNH TÍCH
SẢN XUẤT
	THÀNH TÍCH
CHIẾN ĐẤU
	CHI VIỆN CHO
MIỀN NAM

	- 1954 - 1957: Hoàn thành kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thành cải cách ruộng đất.
1958 - 1960: Hoàn thành kế hoạch 3 năm cải tạo XHCN.
1961 - 1965: Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần 1.
1965 - 1975: Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần 1.
1965 - 1975: Vừa sản xuất, vừa chiến đấu để xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện miền Nam đánh Mỹ
	- Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ I của đế quốc Mỹ (5/8/1964 - 1/11/1968).
- Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần II của đế quốc Mỹ (6/4/1972 - 15/1/1973), trong đó có trận “Điện Biên Phủ trên không”(18/12-29/12/1972)
	- Miền Bắc chi viện đầy đủ nhất cho CMMN “thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người”.
1965 - 1968: 30 vạn bộ đội vào Nam chiến đấu.
1964 - 1971: hàng chục vạn bộ đội, cán bộ, thanh niên xung phong vào miền Nam chiến đấu.
1973 - 1975: gần 30 vạn bộ đội, thanh niên xung phong và cán bộ kỹ thuật vào Nam đưa hàng chục vạn tấn hàng hóa vào Nam.
- Đường dẫn dầu Bắc - Nam dài 5.000km
- Đường mòn HCM dài hơn 16.000km để kịp thời chi viện cho chiến trường.


4. Lập bảng tóm tắt những thắng lợi của ta về Chính trị, Quân sự, ngoại giao trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ 1954 - 1975?
	THỜI GIAN
	THẮNGLỢI CHÍNH TRỊ
	THẮNG LỢI QUÂN SỰ
	THẮNG LỢI NGOẠI GIAO

	1954 - 1960 nhân dân ta đánh bại “Chiến tranh đơn phương” của đế quốc Mỹ”
	Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời (20/12/1960)
	Phong trào “Đồng Khởi” ở miền Nam 1959 - 1960
	

	1961 - 1965 nhân dân ta đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ
	Phong trào phá “Ấp chiến lược” của nhân dân miền Nam
	Chiến thắng Ấp Bắc 2/1/1963
Những chiến thắng Đông Xuân 1964 - 1965
	

	165 - 1968 nhân dân VN đánh bại “Chiển tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ
	Nhân dân miền Nam tiếp tục phá “Ấp chiến lược”.
Phong trào đấu tranh chiến tranh đạt đến đỉnh cao, hàng chục vạn người xuống đường đòi lật đổ chính quyền Sài Gòn và đòi Mỹ cút về nước.
	Miền Bắc đánh thắng chiến tranh phá hoại lần 1 của đế quốc Mỹ (5/8/1964 - 1/11/1968).
Miền Nam chiến thắng Vạn Tường (8/1965).
Chiến thắng 2 mùa khô: 1965 - 1966 và 1966 - 1967.
Chiến thắng Mậu Thân (1968)
	- 13/5/1968 Hội nghị Pari bắt đầu họp

	1969 - 1973 nhân dân ta đánh bại “Việt Nam hóa chiến tranh”.
	6/6/1969, Chính phủ cách mạng LTCH MNVN ra đời.
4.1970, Hội nghị cấp cao của 3 nước Đông Dương
	Miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần II của đế quốc Mỹ (6/4/1972 - 15/1/1973).
Miền Nam chiến thắng đường 9 - Nam Lào
Chiến thắng Xuân hè 1972
	- 27.1.1973 Hiệp định Pari được kí kết.
29/3/1973 Mỹ làm lễ rút cờ về nước

	1973 - 1975 hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam
	Giải phóng hoàn  toàn miền Nam thống nhất đất nước
	Đánh bại sự “lấn chiếm của địch”
- 6.1.1975 chiến thắng Phước Long
- Đại thắng mùa xuân 1975.
	



* HDVN
- Học bài, chuẩn bị tiết sau kiểm tra cuối kì II







Ngày dạy:…………………..

Tiết 51. Bài 33
VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (từ năm 1986 đến năm 2000)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
	- Biết được hoàn cảnh thế giới và trong nước đòi hỏi ta phải tiến hành công cuộc đổi mới, trình bày được nội dung đường lối đổi mới của Đảng.
- Trình bày được những thành tựu cơ bản trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới.
2. Kỹ năng
	- Rèn luyện cho hs kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử.
3. Thái độ
	- Bồi dưỡng cho hs lòng yêu nước gắn với CNXH, có tinh thần đổi mới trong lao động, công tác và học tập.
- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới của đất nước. 
4. Định hướng phát triển năng lực
	- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
	- Năng lực chuyên biệt
+Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
		+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn: Tinh thần lao động, sáng tạo.
		* Tích hợp HTVLTTGĐĐHCM: GD tinh thần lao động sáng tạo.
II. Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm, phân tích, tổng hợp …
III. Phương tiện 
- Ti vi.
	-  Máy vi tính.
IV. Chuẩn bị	
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học.
V. Tiến trình dạy học 
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ (linh động)
3. Bài mới
3.1. Hoạt động khởi động
- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được một số thành tựu cơ bản của nước ta, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.
- Thời gian: 3 phút.
- Tổ chức hoạt động: GV trực quan hình 84, 85, 86 SGK. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em cảm nhận gì khi xem các bức hình này?
- Dự kiến sản phẩm
         Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới.
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Hoạt động 1: I. Tình hình hai miền Nam - Bắc sau đại thắng Xuân 1975
	- Mục tiêu:Biết được hoàn cảnh thế giới và trong nước đòi hỏi ta phải tiến hành công cuộc đổi mới, trình bày được nội dung đường lối đổi mới của Đảng.
- Phương pháp:Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.
- Phương tiện
+Ti vi.
+ Máy vi tính.
- Thời gian: 18 phút
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. 
- Chia lớp thành 6 nhóm: 
+ Nhóm lẻ: Nêu hoàn cảnh thế giới và trong nước đòi hỏi ta phải tiến hành công cuộc đổi mới.
+ Nhóm chẵn: Trình bày nội dung đường lối đổi mới của Đảng.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích các nhóm hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. GV trực quan hình 83 và tư liệu.
	I. Đường lối đối mới của Đảng
- Hoàn cảnh: 
+ Trải qua 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta đạt được những thành tựu và ưu điểm đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhất là về kinh tế xã hội. Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm đưa đất nước vượt qua khủng hoảng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.
+ Đổi mới còn xuất phát từ sự thay đổi trong tình hình thế giới, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, sự phát triển của cách mạng khoa học – kĩ thuật.
- Đường lối đổi mới của Đảng: được đề ra đầu tiên tại Đại hội VI (12 - 1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6 - 1991), Đại hội VIII (6 - 1996), Đại hội IX (4 - 2001):
+ Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.
+ Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, đổi mới về kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.


2. Hoạt động 2. II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)
- Mục tiêu:Trình bày được những thành tựu cơ bản trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới.
- Phương pháp:Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.
- Phương tiện
+Ti vi.
+ Máy vi tính.
- Thời gian: 13 phút.
- Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK và yêu cầu HS trình bày những thành tựu cơ bản trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. GV yêu cầu HS quan sát hình 79, 80 – SGK để hiểu biết thêm về công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
* Tích hợp HTVLTTGĐĐHCM: GD tinh thần lao động sáng tạo.
	II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)
- Kế hoạch 5 năm 1986 – 1990:
+ Về lương thực - thực phẩm, đến năm 1990 đã đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu. Năm 1988 đạt 19,5 triệu tấn, năm 1989 đạt 21,4 triệu tấn.
+ Hàng hoá trên thị trường dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, phần bao cấp của Nhà nước giảm đáng kể.
+ Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh, hàng xuất khẩu tăng gấp ba lần.
- Kế hoạch 5 năm 1991 – 1995:
+ Tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hằng năm là 8,2%; lạm phát bị đẩy lùi, kinh tế đối ngoại phát triển.
+ Quan hệ đối ngoại được mở rộng: Tháng 7 - 1995, Việt Nam và Mĩ bình thường hoá quan hệ ngoại giao. Cũng trong tháng này, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Kế hoạch 5 năm 1996 -  2000:
+ Tổng sản phẩm trong nước bình quân tăng hằng năm là 7%; công nghiệp tăng bình quân hằng năm là 13,5%  nông nghiệp là 5,7%. 
+ Hoạt động xuất nhập khẩu không ngừng tăng lên. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt khoảng 10 tỉ USD, gấp 1,5 lần so với 5 năm trước.
+ Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng...


3.3. Hoạt động luyện tập
	- Mục tiêu:Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH.
		- Thời gian: 6 phút
	- Phương thức tiến hành:GV giao nhiệm vụ cho HSvà chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời câu hỏi Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
- Thời gian: 6 phút
	- Phương thức tiến hành:GV giao nhiệm vụ cho HSvà chủ yếu cho làm việc cá  nhân. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Yêu cầu. Lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu của công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000 theo yêu cầu sau:
	Kế hoạch nhà nước 5 năm
	Thành tựu

	1986 - 1990
	 

	1991 - 1995
	 

	1996 - 2000
	 


Bài làm:
	Kế hoạch nhà nước 5 năm
	Thành tựu

	1986 - 1990




	· Từ chỗ thiếu ăn -> năm 1990 đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
· Hàng hoá trên thị trường dồi dào, nhất là hàng tiêu dùng
· Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh về quy mô và hình thức, xuất khẩu tăng gấp 3 lần (trong đó gạo, dầu thô là chủ lực)

	1991 - 1995
	· Tình trạng đình đốn trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục
· Kinh tế tăng trưởng nhanh, tăng trung bình hằng năm là 8,2%, lạm phát đẩy lùi
· Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
· Hoạt động khoa học công nghệ dần thích nghi với cơ chế thị trường

	1996 - 2000
	· Nền kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng khá.
· Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, xuất khẩu tăng bình quân hằng năm 21%.
· Khoa học công nghệ có bước chuyển biến tích cực
· Giáo dục phát triển, tình hình xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường.
· Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng


		
3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng
- Mục tiêu:Giúp học sinh Lập bảng các niên đại và sự kiện
- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.
- Thời gian: 4 phút.
Em hãy cho biết những thách thức và triển vọng của công cuộc đổi mới ở đất nước ta trong giai đoạn hiện nay
		- Giao nhiệm vụ
		+ Chuẩn bị bài mới: Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau CTTG thứ 1 đến năm 2000.
	+ Học bài cũ.
		+ Sưu tầm những tài liệu, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
**************************************   


Ngày soạn: .................................................
Ngày giảng: ...............................................
Bài 34
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐỌC Ở lớp
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
	- Nắm được các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000: đấu tranh giành độc lập, chiến đấu chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
- Hiểu được nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm và phương hướng đi lên của cách mạng Việt Nam.
2. Kỹ năng
	- Rèn luyện cho hs kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, tổng hợp các sự kiện lịch sử, hệ thống và lựa chọn các sự kiện điển hình, đặc điểm lớn của từng giai đoạn.
3. Thái độ
	Trên cơ sở hiểu rõ quá trình phát triển đi lên của lịch sử dân tộc, củng cố cho các em lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta và sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng.
4. Định hướng phát triển năng lực
	- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
	- Năng lực chuyên biệt
+Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
		+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn: Củng cố cho các em lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta và sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng. tổng hợp các sự kiện lịch sử, hệ thống và lựa chọn các sự kiện điển hình, đặc điểm lớn của từng giai đoạn.
II. Phương pháp: tổ chức cho học sinh tự đọc và trả lời các câu hỏi sgk
V. Tiến trình dạy học 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK. Và ghi vào vở cac nội dung mình năm bắt được
.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích các nhóm hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
 GV kiểm tra việc thực hiện của học sinh
	I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử
1. Giai đoạn 1919 - 1930
- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam đã đưa xã hội Việt Nam thực sự trở thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 - 2 - 1930 đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.
2. Giai đoạn 1930 - 1945
- Đảng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân liên tiếp đấu tranh qua ba cao trào cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945.
- Khi các nước Đồng minh đánh bại phát xít Nhật (8 - 1945), Đảng đã kịp thời lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trongcả nước.
3. Giai đoạn 1945 - 1954  
- CM tháng Tám thành công, chính quyền non trẻ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách.
- 19.12.1946 Đảng phát động toàn dân đứng lên k/c với đường lối:  Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 
- Chiến thắng ĐBP (1954).
- Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, hòa bình trở lại MB. 
4, Giai đoạn 1954 - 1975
- Đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau.
- Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đường lối: kết hợp giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi vẻ vang.
5. Giai đoạn từ 1975 đến nay
- Cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là về kinh tế.



	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Đọc SGK và yêu cầu HS trình bày nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm và phương hướng đi lên của cách mạng Việt Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. GV yêu cầu HS quan sát hình 79, 80 – SGK để hiểu biết thêm về công cuộc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên
1. Nguyên nhân thắng lợi (sgk)
2. Bài học kinh nghiệm
- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Củng cố và tăng cường khối đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.
- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố hàng đầu của mọi sự thắng lợi.


3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng
- Mục tiêu:Giúp học sinh lập niên biểu các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay.
- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.
Hoàn thành các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay.
	Giai đoạn
	Sự kiện

	1919-1930
	Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai, đã đưa xã hội Việt Nam từ phong kiến nông nghiệp lên xã hội thuộc địa
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3-2-1930, từ đó Cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng

	1930-1945
	Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931, kẻ thù đã dìm trong biển máu đến năm 1935 mới khôi phục
Cao trào dân chủ 1936-1939 chống bọn phản động thuộc địa đòi "tự do dân chủ, cơm áo hòa bình"
Qua 2 cao trào đã tôi luyện được đội quân chính trị hàng triệu người, đó thực sự là cuộc diễn tập lần thứ hai của cách mạng tháng Tám năm 1945
9-3-1939, Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương
14-8-1945, Đảng phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong nước

	1945-1954
	Sau cách mạng tháng Tám thành công cách mạng nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn đễ giữ vững chính quyền
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến toàn quốc
Hiệp định Giơ-ne-vơ kí chính thức ngày 21-7-1954

	1954-1975
	Đảng lãnh đạo nhân dân hai miền cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ
Miền Bắc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại
Miền Nam: chống các chiến lược của đế quốc Mĩ
Sau hơn 20 năm chiến đấu vưới Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi

	1975 đến nay
	Sau mùa xuân năm 1975 đất nước thống nhất cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa


- Thời gian: 4 phút.
	- Dự kiến sản phẩm
		- Giao nhiệm vụ
	+ Học bài cũ ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ
		+ Sưu tầm những tài liệu, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
**************************************   
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Théng 12/1953

Quén tamé chiéndich Tay Bac, giai
phoéng toanbd thi xd Lai Chau. Nava phai
diéu quan lén tap trung tai Dién Bién Phu.

Théng 12/1953

Phéi hop véibd doi Lao, tamé chién dich
Trung Lao va thing 16n. Ta bao vy
Xavanakhet va Xénd, Nava phai ting thém
quén cho Xéné.

TavaLaomé chiéndich Thuong Lao,

Thang 1/1954 | giai phong toan tinh Phongxali. Nava bude
phai diéu thém quan cho Luéngphabing.
Ta mé& chién dich Bac Tay Nguyén, giai
phong toanbd Kontum, bao vay Playcu.

Théng 2/1954 | Nava phai diéu thém quan cho Playcu,

bién noi ddy thanh diém tip trung quan
thnimcuadich.

Cudc Tién cong chién
lwvgc dong-xuan 1953-
1954 cua quéan ta da
bude dau lam pha san ké
hoach Nava cua Phap -
Mi. Bugc dich phai phan
tan lyc luong.
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